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TIÊU CHUẨN 1: MỤC TIÊU VÀ CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 1.1: Mục tiêu của CTĐT được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với 

mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học 

H1.01.01.01 Quyết định số 6134/QĐ_ĐHSPHN của Hiệu trưởng trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 11 tháng 12 năm 2020.  

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Hoá học được phê duyệt 

2014. 

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Hoá học được phê duyệt 

2018 

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Hoá học được phê duyệt 

2020 

Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Hoá học được phê duyệt 

2022 

Quyết định số 6112 về việc ban hành chương trình đào tạo sửa 

đổi, bổ sung của Trường ĐHSPHN 27 tháng 12 năm 2022 

2020 

 

 

 

 

 

 

2020 

 

2022 

 

2022 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

Khoa Hoá học 

 

Khoa Hoá học 

 

Khoa Hoá học 

 

Khoa Hoá học 

H1.01.01.02 Quyết định phê duyệt về tầm nhìn, sứ mạng của trường 

ĐHSPHN  

Quyết định phê duyệt về tầm nhìn, sứ mạng của trường 

ĐHSPHN 

10883/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 

 

8176/QĐ-ĐHSPHN 08/11/2016  

Tr. ĐHSPHN 

H1.01.01.03 - Luật giáo dục 2005 

- Luật giáo dục 2018 

- Luật giáo dục 2019 

38/2005/QH11  

34/2018/QH14  

43/2019/QH14  

Quốc hội 

 

H1.01.01.04 - Luật giáo dục đại học  

- Luật giáo dục đại học sửa đổi 

08/2012/QH13 18/6/2012 

34/2018/QH14 

Quốc hội 

H1.01.01.05 Nghị quyết đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục đào tạo 

Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

29-NQ/TW 04/11/2013 

32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 

BCH TW Đảng 

Bộ GD&ĐT 

H1.01.01.06 Ma trận chuẩn đầu ra và năng lực 2020 Khoa Hoá học 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H1.01.01.07 Biên bản lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về CTĐT (Đã 

ghi vào danh mục nhờ khoa tìm) 

Biên bản lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan về CTĐT (Đã 

ghi vào danh mục nhờ khoa tìm) 

2016 

 

2018 

Khoa Hoá học 

 

Khoa Hoá học 

H1.01.01.08 CĐR cử nhân ngành sư phạm Hoá học 2020 

CĐR cử nhân ngành sư phạm Hoá học 2022 

2020 

2022 

Khoa Hoá học 

Khoa Hoá học 

Tiêu chí 1.2. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên 

biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo 

H1.01.02.01 Hướng dẫn xây dựng và công bố CĐR ngành đào tạo của Bộ 

GD&ĐT 

2196/BGDĐT-GDĐH 22/4/2010 Bộ GD&ĐT 

H1.01.02.02 Quyết định về việc ban hành CTĐT năng lực SP cho SV của 

trường ĐHSPHN 

4063/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 25/7/2014 Tr. ĐHSPHN 

H1.01.02.03 - CTĐT cử nhân ngành SP Hoá học năm 2014 

- CTĐT cử nhân ngành SP Hoá học năm 2020 

- Cập nhật CTĐT cử nhân ngành SP Hoá học năm 2022 

2014 

2020 

2022 

K. Hoá học 

H1.01.02.04 - Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

- Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

- Quy chế đào tạo trình độ đại học chính quy hệ thống tín chỉ 

của trường ĐHSPHN 

8635/QĐ/ĐHSPHN–ĐT 24/9/2015 

 

9779/QĐ-ĐHSPHN 07/12/2017 

 

3980/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 21/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

H1.01.02.05 - Chuẩn tiếng Anh và miễn học, miễn thi ngoại ngữ 

- Quy đổi chuẩn ngoại ngữ tương đương 

385/ĐHSPHN-ĐT 23/8/2016 

238/ĐHSPHN-ĐT 07/5/2019 

Tr. ĐHSPHN 

H1.01.02.06 Xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo 360-ĐHSPHN-KT 10/7/2018 Tr. ĐHSPHN 

H1.01.02.07 Rà soát lại CTĐT 271-ĐHSPHN-ĐT 05/10/2017 Tr. ĐHSPHN 

H1.01.02.08 - Tọa đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

- Tọa đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

232/ĐHSPHN-ĐT 06/5/2019 

250/ĐHSPHN-ĐT 14/5/2019 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

- Tọa đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

- Tọa đàm về xây dựng CĐR và CTĐT 

271/ĐHSPHN-ĐT 27/5/2019 

297/GTT-ĐHSPHN-ĐT 10/6/2019 

Tiêu chí 1.3. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh 

và được công bố công khai 

H1.01.03.01 Khảo sát về chất lượng CTĐT 

Khảo sát ý kiến phản hồi của người học 

Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học đối với giảng viên  

273/ĐHSPHN-ĐBCL 28/5/2019 

69/ĐHSPHN-ĐBCL 26/02/2019 

583/TT-ĐHSPHN 13/12/2021 

Khoa Hoá học 

H1.01.03.02 - Báo cáo đánh giá chất lượng giảng dạy trường ĐHSP HN năm 

2018-2019 

- Báo cáo đánh giá chất lượng giảng dạy trường ĐHSPHN năm 

2019-2020 

- Báo cáo đánh giá chất lượng giảng dạy trường ĐHSPHN học 

kỳ 1 năm 2020-2021 

- Báo cáo đánh giá chất lượng giảng dạy trường ĐHSPHN học 

kỳ 2 năm 2020-2021 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2021 

TTĐBCL 

H1.01.03.03 - Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo sinh viên 

vừa tốt nghiệp năm 2020 trường ĐHSP HN 

- Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo sinh viên 

vừa tốt nghiệp năm 2021 trường ĐHSP HN 

2020 

 

2021 

TTĐBCL 

H1.01.03.04 Quy trình lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan 578/HĐ-ĐHSPHN 10/12/2021 Tr. ĐHSPHN 

H1.01.03.05 - Quyết định thành lập Ban xây dựng CTĐT trường 4130/QĐ-ĐHSPHN 25/6/2018 Tr. ĐHSPHN 

H1.01.03.06 - Biên bản góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư phạm 

Hoá học (Đã ghi vào danh mục nhờ khoa tìm) 

- Biên bản góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư phạm 

Hoá học (Đã ghi vào danh mục nhờ khoa tìm) 

2016 

 

2018 

K. Hoá học 

H1.01.03.07 - Phiếu khảo sát chất lượng ngành/ khóa đào tạo (dành cho sv 

vừa tốt nghiệp)  

2020 

 

2021 

TTĐBCL 

Khoa Hoá học 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

- Tổng hợp kết quả báo cáo tình hình việc làm sinh viên khoa 

Hoá học sau tốt nghiệp  

- Biên bản họp khoa về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt 

nghiệp  

- Báo cáo việc làm năm 2021 

 

H1.01.03.08 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

(khối ngành KHXH) 

2019 TTĐBCL 

H1.01.03.09 Quyết định thành lập hội đồng khoa học cấp khoa (2018-2019) 611/QĐ-ĐHSPHN  

15/03/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H1.01.03.10 Trang thông tin điện tử của Khoa  http://chem.hnue.edu.vn/ Khoa Hoá học 

H1.01.03.11 - Minh chứng hội việc làm năm 2019 

- Minh chứng hội việc làm năm 2022 

2019 

2022 

Tr. ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN 

H1.01.03.12 Sổ tay sinh viên Trường ĐHSPHN 2016-2020 Tr. ĐHSPHN 

  

http://chem.hnue.edu.vn/
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TIÊU CHUẨN 2: BẢN MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả CTĐT đầy đủ thông tin và cập nhật 

H2.02.01.01 

 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học của ĐHSPHN 

năm 2020, 2022 

Khung chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học 2020, 

2022 

Bản mô tả CTĐT đại học ngành SP Hóa học 2020 

Bản mô tả CTĐT đại học ngành SP Hóa học 2022 

6144/QĐ-ĐHSPHN 15/06/2020 

 

 

 

2020  

611/QĐ-ĐHSPHN 15/03/2022 

Tr. ĐHSPHN 

 

H2.02.01.02 Thông tư Ban hành Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, 

yêu cầu về năng lực của người học cần đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo 

07/2015/TT-BGDĐT16/04/2015 Bộ GD&ĐT 

H2.02.01.03 Khung chuẩn đầu ra của CTĐT cử nhân sư phạm của ĐHSPHN 188/ĐHSPHN-ĐT 16/04/2019 Tr. ĐHSPHN 

H2.02.01.04         Chương trình giáo dục phổ thông chương trình tổng thể 2018 32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Bộ GD&ĐT 

H2.02.01.05         Chương trình giáo dục phổ thông môn Hóa học  32/2018/TT-BGDĐT 26/12/2018 Bộ GD&ĐT 

H2.02.01.06 Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Hóa học năm 2020 

Chuẩn đầu ra ngành sư phạm Hóa học năm 2022 

2020 

2022 

K. Hóa học 

K. Hóa học 

H2.02.01.07 Khung chuẩn đầu ra của CTĐT cử nhân sư phạm của ĐHSPHN  

Khung CTĐT theo học chế tín chỉ ngành sư phạm Hóa học năm 

2014 

Khung CTĐT theo học chế tín chỉ ngành sư phạm Hóa học năm 

2020 

188/ĐHSPHN-ĐT 16/04/2019  

2014 

 

2020 

Tr. ĐHSPHN 

 

K. Hóa học 

 

H2.02.01.08 Xây dựng chuẩn đầu ra cho các ngành đào tạo 

Công văn triệu tập tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra và CTĐT 

Công văn triệu tập tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra và CTĐT 

Công văn triệu tập tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra và CTĐT 

Công văn triệu tập tọa đàm về xây dựng chuẩn đầu ra và CTĐT 

360/ĐHSPHN-KT 10/07/2018 

232/CV-ĐHSPHN-ĐT 06/05/2019 

250/CV-ĐHSPHN-ĐT 14/05/2019 

271/CV-ĐHSPHN-ĐT 27/05/2019 

297/CV-ĐHSPHN-ĐT 10/06/2019 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H2.02.01.09 Công văn rà soát lại chương trình đào tạo 

Thành lập Ban xây dựng CTĐT đại học và sau đại học 

271/ĐHSPHN-ĐT 05/06/2017 

4130/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 25/06/2018 

Tr. ĐHSPHN 

H2.02.01.10 Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2019 

Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2021 

Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2023 

Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT 2019 KHTN 

Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT 2022 

2019 

 

2021 

 

2023 

 

2019 

2022 

K. Hóa học 

 

 

 

 

 

TT ĐBCL 

K. Hóa học 

Tiêu chí 2.2: Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật 

H2.02.02.01 Đề cương chi tiết các học phần năm 2020 

Đề cương chí tiết các học phần năm 2022 

2020 

2022 

K. Hóa học 

H2.02.02.02 Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2019 

Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2021 

Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2023 

Công văn yêu cầu rà soát, cập nhật lại CTĐT 

HD quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 

Khảo sát về chất lượng CTĐT 

Thành lập Ban xây dựng CTĐT Hóa học và SĐH 

2019 

 

2021 

 

2023 

 

271/ĐHSPHN-ĐT 05/06/2017 

578/HD-ĐHSPHN 10/12/2021 

273/ĐHSPHN-ĐBCL 28/05/2019 

4130/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 25/06/2018 

K. Hóa học 

 

 

 

 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả CTĐT và đề cương các học phần được công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận 

H2.02.03.01 Bản mô tả CTĐT ngành Sư phạm Hóa học 2020, 2022 

Ban hành CTĐT trình độ đại học của ĐHSPHN 2020, 2022 

2020 

6144/QĐ-ĐHSPHN 15/06/2020 

K. Hóa học 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H2.02.03.02 Đề cương chi tiết các học phần năm 2020 

Đề cương chi tiết các học phần năm 2022 

2020 

2022 

K. Hóa học 

H2.02.03.03 Thông tin đề cương chi tiết trên Website Khoa Hóa học 

Thông tin về chương trình trình đào tạo trên Website Khoa Hóa 

học 

2022 K. Hóa học 

H2.02.03.04 Thông tin tư vấn tuyển sinh năm 2021 trên Website Khoa Hóa 

học 

2021 K. Hóa học 

H2.02.03.05 Sổ tay sinh viên  2018 Tr. ĐHSPHN 
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TIÊU CHUẨN 3: CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH DẠY HỌC 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 3.1. Chương trình dạy học được thiết kế dựa trên chuẩn đầu ra 

H3.03.01.01 Khung chuẩn đầu ra của CTĐT cử nhân sư phạm của ĐHSPHN 188/ĐHSPHN-ĐT 16/04/2019  Tr. ĐHSPHN 

H3.03.01.02 Chương trình Chi tiết đào tạo ngành cử nhân Sư phạm Hoá học 2020, 2022 Tr. ĐHSPHN 

H3.03.01.03 Luật Giáo dục Đại học Số 08/2012/QH13 02/7/2012 Quốc hội nước 

CHXHCN Việt 

Nam  

H3.03.01.04         Hướng dẫn xây dựng và công bố chuẩn đầu ra ngành đào tạo 2196/BGDĐT-GDĐH 22/4/2010 Bộ GD&ĐT 

H3.03.01.05         Bản mô tả CTDH ngành Sư phạm Hóa học và bản mô tả các học 

phần năm 2020, 2022 

2020, 2022 Tr. ĐHSPHN 

H3.03.01.06 Kế hoạch dạy học cho một số học phần Hàng năm 2019-2022 Các bộ môn 

H3.03.01.07 Kế hoạch giảng dạy của một số BM 2019-2022 Các bộ môn 

H3.03.01.08 Ma trận quan hệ giữa nội dung đào tạo ngành Hóa học với CĐR  K. Hóa học 

H3.03.01.09 Khung chuẩn đầu ra của CTĐT cử nhân sư phạm của ĐHSPHN  

Khung CTĐT theo học chế tín chỉ ngành sư phạm Hóa học năm 

2014 

Khung CTĐT theo học chế tín chỉ ngành sư phạm Hóa học năm 

2020 

188/ĐHSPHN-ĐT 16/04/2019  

2014 

 

2020 

 

Tr. ĐHSPHN 

K. Hóa học 

 

H3.03.01.10 Công văn rà soát lại chương trình đào tạo 

Thành lập Ban xây dựng CTĐT đại học và sau đại học 

271/ĐHSPHN-ĐT 05/06/2017 

4130/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 25/06/2018 

Tr. ĐHSPHN 

 

H3.03.01.11 Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành sư 

phạm Hóa học năm 2023 

Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT 2019 KHTN 

Báo cáo kết quả khảo sát CTĐT 2022 

2023 

 

2019 

2022 

TT ĐBCL 

 

K. Hóa học 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

H3.03.02.01 Ma trận quan hệ giữa nội dung đào tạo ngành Hóa học với CĐR  K. Hóa học 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H3.03.02.02 Mẫu đề thi tự luận, đề thi trắc nghiệm, bài tập lớn, bài tập dự 

án,… 

2019 - 2023 K. Hóa học 

H3.03.02.03 Biên bản họp/bản góp ý lấy ý kiến của các bên liên quan về 

CTDH (2 năm/lần) 

2019 - 2023 K. Hóa học 

Tiêu chí 3.3. Chương trình dạy học có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích hợp 

H3.03.03.01 Biên bản bổ sung, chỉnh sửa  đề cương học phần của Bộ môn, 

Khoa 

Tờ trình vê thay đổi chương trình đào tạo 

2019 - 2024 K. Hóa học 

Các bộ môn  

H3.03.03.02 Báo cáo thống kê các SV đạt giải NCKH các cấp  2019 - 2024 Khoa Hóa học 

H3.03.03.03 Biên bản họp Hội đồng khoa học của Khoa về việc xây dựng lại 

chuẩn đầu ra, ma trận kỹ năng môn học 

2019 - 2024 Khoa Hóa Học 

H3.03.03.04 Khảo sát việc làm của sinh viên tốt nghiệp hệ đào tạo cử nhân 

sư phạm 

2019 - 2024 Khoa Hóa Học 

H3.03.03.05 Các biên bản họp/tài liệu liên quan tới hoạt động rà soát CTDH 2019 - 2024 Khoa Hóa Học 

H3.03.03.06 Bản mô tả CTDH và bản mô tả các học phần 2020, 2022 2020, 2022 Tr. ĐHSPHN 

H3.03.03.07 Các CTĐT tham khảo của các trường sư phạm trong cả nước và 

trên thế giới 

2019 - 2024 Khoa Hóa học 

H3.03.03.08 Các mẫu phiếu khảo sát: 

+ Phiếu khảo sát chất lượng ngành/khóa đào tạo  

+ Phiếu khảo sát tình hình sinh viên sau tốt nghiệp 1,2 năm. 

2019 - 2024 Trung tâm 

ĐBCL&KT 

H3.03.03.09 Hồ sơ khảo sát sinh viên: 

Các báo cáo kết quả khảo sát sinh viên đánh giá kết quả giảng 

dạy học phần (đánh giá GV theo từng học kỳ) từ 2019-2023. 

Các báo cáo khảo sát SV vừa tốt nghiệp về chương trình đào tạo 

từ 2019-2024 

Các báo cáo kết quả khảo sát việc làm của sinh viên sau 1, 2 

năm tốt nghiệp (Gửi Bộ GD&ĐT) 

2019 - 2024 Trung tâm 

ĐBCLGD và 

Khảo thí 
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TIÊU CHUẨN 4: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN TRONG DẠY VÀ HỌC 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và được phổ biến tới các bên liên quan 

H4.04.01.01 Quy hoạch các Trường Đại học 08/2005/QĐ-BGD&ĐT 14/3/2005 Bộ GD&ĐT 

H4.04.01.02 Kế hoạch chiến lược phát triển của Trường ĐHSP Hà Nội giai 

đoạn 2011- 2020 và tầm nhìn đến 2030 

3367/QĐ-ĐGSPHN 15/10/2011 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.03 Kế hoạch chiến lược của Trường ĐHSPHN giai đoạn 2017 - 

2022, tầm nhìn 2030 

10882/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.04 Quyết định thành lập ban xây dựng “mục tiêu giáo dục, triết 

lý giáo dục trình độ đại học” trường ĐHSPHN 

11868/QĐ-ĐHSPHN 06/12/2019 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.05 Công văn về việc góp ý Dự thảo triết lý giáo dục trình độ đại 

học 

94/ĐHSPHN-ĐBCL 03/03/2020 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.06 Quyết định ban hành triết lý giáo dục trình độ đại học trường 

ĐHSPHN 

930/QĐ-ĐHSPHN 06/05/2020 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.07 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

khối ngành KHTN 

2019 và 2022 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.08 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 578/HD-ĐHSPHN 10/12/2021 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.01.09 Biên bản họp giữa các bên liên quan về chương trình đào tạo 

cử nhân sư phạm Hóa học 

2019, 2022, 2023 K. Hóa học 

H4.04.01.10 Công bố sứ mạng tầm nhìn trên trang web của Trường 

https://hnue.edu.vn/Gioithieu/Gioithieuchung/Suman 

gtamnhinvagiatri.aspx 

 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được chuẩn đầu ra 

H4.04.02.01 Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học năm 

2020, Quyết định điều chỉnh CTĐT năm 2022 

2020, 2022 K. Hóa học 

 

H4.04.02.02 Các bài giảng điện tử/ powerpoint của các học phần 2019 - 2023 K. Hóa học 

H4.04.02.03 Bảng điểm toàn khóa và các học phần  2019 - 2023 K. Hóa học 

H4.04.02.04 Các biên bản dự giờ giảng dạy 2020 - 2024 K. Hóa học 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan 

sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H4.04.02.05 Biên bản seminar các bộ môn trao đổi kinh nghiệm giảng dạy 2019 - 2024 K. Hóa học 

 

H4.04.02.06 Các sản phẩm học tập của SV 2019 - 2023 K. Hóa học 

H4.04.02.07 Danh sách sinh viên tham gia NCKH 2019 - 2024 K. Hóa học 

H4.04.02.08 Kết quả khảo sát SV năm cuối về CTĐT, trong đó có nội dung 

PPDH 

2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.02.09 Kết quả khảo sát GV và người học về PPDH  2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.02.10 Kế hoạch thực tập sư phạm  2019 - 2024 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng, nâng cao khả năng học tập suốt đời của người học 

H4.04.03.01 Kế hoạch đào tạo và kế hoạch dạy học cho học phần các năm 

học 

2019 - 2024 K. Hóa học 

 

H4.04.03.02 Kế hoạch SV đi thực tế các năm học 2019 - 2023 K. Hóa học 

H4.04.03.03 Kế hoạch SV năm thứ 4 thực tập sư phạm các năm học 2019 - 2024 Tr. ĐHSPHN 

H4.04.03.04 Thông báo về kế hoạch, lịch tổ chức Tuần lễ rèn luyện nghiệp 

vụ sư phạm các năm học 

2019 - 2024 K. Hóa học 

H4.04.03.05 
Chương trình đào tạo ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học năm 

2020, Quyết định điều chỉnh CTĐT năm 2022 

2020, 2022 K. Hóa học 

 

H4.04.03.06 Các sản phẩm học tập của SV 2019 - 2024 K. Hóa học 

H4.04.03.07 Kết quả hội thi sinh viên tham gia NCKH 2019 - 2024 K. Hóa học 
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TIÊU CHUẨN 5: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA NGƯỜI HỌC 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

H5.05.01.01 Đề án tuyển sinh 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.02 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả 

trong kì thi kết thúc HP của trường ĐHSPHN 

1067/QĐ-ĐHSPHN 14/05/2020 

5565/QĐ-ĐHSPHN 19/12/2021 

615/QĐ-ĐHSPHN 19/12/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.03 Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống 

tín chỉ của Trường ĐHSPHN 

3980/QĐ-ĐHSPHN 21/9/2021 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.04 Chương trình giáo dục đại học ngành SP Hóa học  2020, 2022 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.05 Kế hoạch đào tạo các năm học 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.06 Sổ tay sinh viên các năm học 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.07 Đề thi, bài luận, vv… giữa kì - một số đề thi 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.01.08 Đề thi, đáp án cuối kỳ - một số đề thi 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.01.09 Phiếu tiêu chí đánh giá (tiểu luận, sản phẩm, thực hành) 2019 - 2023 Các bộ môn 

H5.05.01.10 Tổng hợp kết quả, điểm NCKH 

Minh chứng kết quả, điểm NCKH của SV 

2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.01.11 Các sản phẩm học tập của SV 2019 - 2023 Các bộ môn 

H5.05.01.12 Quy chế TTSP/Phiếu chấm TTSP 2017 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.01.13 Bảng điểm các học phần 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.01.14 Kết quả khảo sát SV 2019 - 2023 K. Hóa học 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế 

phản hồi và nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báo công khai tới NH 

H5.05.02.01 Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của Trường ĐHSPHN (Website trường: 

https://hnue.edu.vn/Daotao/DaotaoDaihoc/ 

QuychedaotaoDaihoc.aspx) 

2021 Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H5.05.02.02 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lí kết quả thi 

học phần của trường ĐHSPHN 

2020, 2022 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.02.03 Kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.02.04 Khung chương trình trên website của nhà trường 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 5.3. Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, độ tin cậy và sự công bằng 

H5.05.03.01 Chương trình đào tạo hệ cử nhân SP Hóa học 2021 K. Hóa học 

H5.05.03.02 Hướng dẫn v/v tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong kì thi kết thúc 

học phần Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

615 /HD-ĐHSPHN 12/20/2022 

1067/QĐ-ĐHSPHN 14/05/2020 

5565/ QĐ-ĐHSPHN 19/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H5.05.03.03 Hướng dẫn Xây dựng, rà soát và phát triển ngân hàng đề thi học 

phần thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại 

học Sư phạm Hà Nội 

396 /HD-ĐHSPHN 9/6/2021 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.03.04 Quyết định v/v thành lập các nhóm công tác xây dựng đề thi minh 

hoạ cho kỳ thi kết thúc học phần của Trường ĐHSP Hà Nội 

958 /QĐ-ĐHSPHN 4/14/2021 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.03.05 Tổng hợp điểm của sinh viên (K69-K72) 2019-2023 K. Hóa học 

H5.05.03.06 Hướng dẫn xây dựng ngân hàng đề 2021 K. Hóa học 

H5.05.03.07 Hướng dẫn cấu trúc, trình bày đề thi, đáp án  2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.03.08 Đề thi đáp án giữa kì và cuối kì 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.03.09 Minh chứng quy trình chấm điểm học phần 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.03.10 Sổ tay SV 2019 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.03.11 Biên bản thanh tra điểm hàng năm của khoa 2019-2023 K. Hóa học 

H5.05.03.12 Báo cáo đánh giá CTĐT các khối ngành KHTN 2022 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.03.13 Kết quả khảo sát SV 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 5.4. Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc học tập 

H5.05.04.01 Quy chế đào tạo tín chỉ 2019 - 2023 Khoa Hóa học 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H5.05.04.02 Hướng dẫn v/v tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong kì thi kết 

thúc học phần Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

615/HD-ĐHSPHN 12/20/2022 

1067/QĐ-ĐHSPHN 14/05/2020 

5565/QĐ-ĐHSPHN 19/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H5.05.04.03 Sổ tay sinh viên  Tr. ĐHSPHN 

H5.05.04.04 Giao diện phần mềm quản lý học tập của SV Trước 2023 và 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.04.05 Tổng hợp điểm từ K69-K72 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.04.06 Sổ cố vấn 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.04.07 Quyết định cảnh báo học tập 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H5.05.04.08 Biên bản hội nghị học tập 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.04.09 Biên bản họp kiểm tra đánh giá 2019 - 2023 K. Hóa học 

H5.05.04.10 Khảo sát đánh giáo GV 2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 5.5. Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học tập 

H5.05.05.01 MC01. Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết 

quả trong kì thi kết thúc học phần của Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

MC02. Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định trong QĐ số 

1067/QĐ-ĐHSPHN 

MC03. Hướng dẫn v/v tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá trong kì thi 

kết thúc học phần của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội  

MC04. Qui trình tiếp nhận và xử lí nguyện vọng của SV trong 

quá trình đào tạo 

Số 1067/QĐ-ĐHSPHN, 14-5-2020   

 

 

Số 5565/QĐ-ĐHSPHN 10/12/2021 

 

Số 615/HD-ĐHSPHN 19/12/2022 

 

Số 328/TB-ĐHSPHN 08/9/2022 

Trường 

ĐHSPHN 

H5.05.05.02 Mẫu đơn xin phúc khảo 2022 TT ĐBCL 

H5.05.05.03 Danh sách SV phúc khảo và điểm Năm học 2019 - 2023 K. Hoá học 

H5.05.05.04 Giao diện phần mềm quản lí học tập của SV Unisoft và PSC trước 2023 và sau 2023 Giáo vụ Khoa 

Hoá 

H5.05.05.05 Cổng thông tin điện tử của Trường (https://dtdh.hnue.edu.vn/) và 

Khoa (http://chem.hnue.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/p/quy-dinh-to-

2024 

 

Tr. ĐHSP HN  

K. Hoá học 

https://dtdh.hnue.edu.vn/
http://chem.hnue.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/p/quy-dinh-to-chuc-thi-kiem-tra-danh-gia-thi-het-hoc-phan-640
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

chuc-thi-kiem-tra-danh-gia-thi-het-hoc-phan-640 ) 2020 

H5.05.05.06 Báo cáo Thống kê số liệu khiếu nại kết quả học tập của SV 2019-2023 K. Hoá học 

  

http://chem.hnue.edu.vn/dao-tao/dai-hoc/p/quy-dinh-to-chuc-thi-kiem-tra-danh-gia-thi-het-hoc-phan-640
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TIÊU CHUẨN 6: ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN, NGHIÊN CỨU VIÊN 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp 

đồng và cho nghỉ hưu) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H6.06.01.01 Quyết định v/v phê duyệt và ban hành kế hoạch chiến lược của 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 

2030 

Quyết định v/v phê duyệt sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 

2030 

Số 10882/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 

 

 

Số 10883/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.01.02 Kế hoạch xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2025 

Hướng dẫn xây dựng đề án vị trí việc làm giai đoạn 2022-2025 

Số 152/KH-ĐHSPHN 8/4/2022 

Số 164/HD-ĐHSPHN 14/4/2022 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.01.03 Đề án vị trí việc làm 2019 - nay Số 1399/QĐ-ĐHSPHN 19/5/2022 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.01.04 Biên bản họp của bộ môn, Đảng ủy khoa xác định số CB nghỉ 

hưu, số CB cần tuyển dụng, CB cần bồi dưỡng nâng cao trình độ, 

làm học hàm, học vị)  

Biên bản họp, tổng kết, phương hướng nhiệm vụ năm học có nêu 

kế hoạch về CB (từ năm 2019-2024) 

Khoa Hóa học Khoa Hoá học 

H6.06.01.05 Thông báo nội dung, quy chế tuyển dụng viên chức của Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội năm từ 2019 đến 2024 

  

H6.06.01.06 Quy định kéo dài thời gian làm việc với giảng viên có danh hiệu 

Giáo sư, PGS năm 2021, 2022 

Số 3998/QĐ-ĐHSPHN 22/9/2021 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.01.07 Quyết định kéo dài thời gian công tác Số 99-QĐ-BGDĐT 10/01/2020 

Số 4587-QĐ-BGDĐT 22/12/2020 

 

H6.06.01.08 Quyết định nghỉ hưu của giảng viên Số 406-QĐ-BGDĐT Bộ GDDT 

H6.06.01.09 Danh sách CB khoa hóa học (độ tuổi, trình độ) Khoa Hóa học  
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát làm 

căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H6.06.02.01 Quy định việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng các ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học 

Số 18/TT-BGDĐT 28/02/2018 

Số 01/2019/TT-BGDĐT 25/02/2019 

Số 07/2020/TT-BGDĐT 20/03/2020 

Bộ GD&ĐT 

  

H6.06.02.02 Thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2020  

Thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2021  

Thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2022  

Thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy năm học 2023  

Thông báo Tuyển sinh Đại học chính quy 2024 

Xác định chỉ tiêu đào tạo giáo viên (năm 2018)  

Số 365/TB-ĐHSPHN 16/9/2020  

Số 418/TB-ĐHSPHN31/03/2021 

Số 18/ĐHSPHN-ĐT14/01/2022  

Số 775/TB-ĐHSPHN9/6/2023  

Số 247/TB-ĐHSPHN27/02/2024  

Số 06/2018/TT-BGDĐT 28/02/2018  

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

 

Bộ GD&ĐT 

H6.06.02.03 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc với giảng viên 

ĐHSP Hà Nội 

Tiêu chuẩn, nhiệm vụ chế độ làm việc của giảng viên 

Số 857/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

3/2017 

Số 556/QĐ-ĐHSPHN 11/3/2022 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.02.04 Quy định thời gian làm việc với công chức, viên chức, người lao 

động trường ĐHSP HN 

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, xếp loại 

viên chức giảng dạy 

Số 2878/QĐ-ĐHSPHN 26/5/2017 

 

Số 40/2020/TT-BGDĐT 26/10/2020 

Tr. ĐHSPHN 

 

Bộ GD&ĐT 

H6.06.02.05 Công văn thực hiện phần mềm quản lí giờ giảng Số 649/ĐHSPHN-CNTT 9/6/2017 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.02.06 Kết quả khảo sát đánh giá CL giảng dạy của giảng viên các năm 

học từ 2019-nay 

CHƯA CÓ của năm học 2023-2024 

TT. ĐBCL & Khảo thí QĐ-

ĐHSPHN các năm học từ 2019-nay 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.02.07 Biên bản dự giờ chuyên môn Khoa Hóa học  

H6.06.02.08 Bảng thống kê giờ giảng dạy, NCKH, giờ nhiệm vụ khác của 

khoa 

Khoa Hóa học  

H6.06.02.09 Bảng thống kê số lượng đề tài, bài báo KH, sách hàng năm (từ 

2019) 

Khoa Hóa học. phòng KHCN  
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.02.10 Quyết định xếp loại thi đua, xếp loại viên chức TCCB - Tr.ĐHSPHN  

H6.06.02.11 Quyết định vinh danh giảng viên tiêu biểu Tr.ĐHSPHN  

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, 

Điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

H6.06.03.01 Quyết định ban hành quy chế tuyển dụng viên chức ĐHSPHN Số 1123/QĐĐHSP HN 6/4/2015 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.03.02 Quy định xét tuyển đặc cách vào ngạch giảng viên, NCV từ năm 

2019 

Số 2272/ĐHSPHN 2/5/2018 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.03.03 Thông báo tuyển dụng viên chức/giảng viên khoa Hóa học Tr.ĐHSPHN Tr. ĐHSPHN 

H6.06.03.04 Quy định về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ giảng 

viên 

Số 58/ĐHSPHN-TCCB 29/01/2018 Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.03.05 Thông tư liên tịch quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công 

lập 

Số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV 

28/11/2014 

Bộ NV và Bộ 

GD&ĐT 

H6.06.03.06 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện thi hoặc xét nâng hạng, nội dung, 

hình thức và xác định người trúng tuyển chức danh nghề nghiệp 

viện chức giáo dục 

Số 31/2021/TT-BGDĐT 10/11/2021 Bộ GD&ĐT 

H6.06.03.07 Quyết định Bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, 

giáo viên cao cấp, QĐ bổ nhiệm GS, PGS 

Số 2702/QĐ-ĐHSPHN 30/6/2023 

Số 1398-QĐ-BDGDT 27/5/2022 

Số 454-QĐ-BDGDT 13/2/2023 

Bộ NV và Bộ 

GD&ĐT 

H6.06.03.08 Hướng dẫn tạo nguồn cán bộ để tuyển dụng 2021 -2025 Số 307/ĐHSPHN-TCCB 22/06/2021 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.03.09 Đăng kí tuyển dụng viên chức của khoa Hóa học 

Đề nghị kí hợp đồng tạo nguồn/ tuyển dụng 

Khoa Hóa học Khoa Hóa học  

H6.06.03.10 Quyết định tuyển dụng, điều chuyển cán bộ từ 2019 của khoa 

Hóa học 

Số 2012/QĐ-ĐHSPHN 2/6/2023 

Số 2788/QĐ-ĐHSPHN 27/7/2020 

Số 135/HDLĐ, 13/10/2023 

Khoa Hóa học  
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.03.11 Quyết định ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài 

thời gian giữ chức vụ. Thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, 

điều động, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lí 

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian đối với lãnh 

đạo quản lí 

Số 3215/QĐ-ĐHSP 01/8/2022 

 

 

Số 4150/QĐ-ĐHSP 13/9/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.03.12 Quyết định bổ nhiệm BCNK, trưởng bộ môn Số 2922/QĐ-ĐHSP 17/7/2023 

Số 4165/QĐ-ĐHSP 13/9/2022 

Số 6066/QĐ-ĐHSP 27/12/2022 

Số 269-272/QĐ-ĐHSP 8/2/2023 

Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và được đánh giá. 

H6.06.04.01 Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức của 

Trường ĐHSPHN 

Quyết định về việc ban hành Quy định xét tuyển đặc cách vào 

ngạch giảng viên, nghiên cứu viên của Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội. 

Quy định xét hết tập sự. 

Quyết định về việc ban hành quy định kéo dài thời gian làm việc 

đối với giảng viên, nghiên cứu viên có chức danh giáo sư, phó 

giáo sư và trình độ tiến sĩ kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu. 

Số 1193/QĐ-ĐHSPHN 06/4/2015 

 

Số 909/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

13/5/2015 

 

Số 129/ĐHSPHN 02/04/2013. 

Số 3998/QĐ-ĐHSPHN 22/09/2021. 

Tr.ĐHSPHN 

H6.06.04.02 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với giảng 

viên trường ĐHSPHN năm 2020 

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với giảng 

viên trường ĐHSPHN năm 2022 

Số 3422/QĐ-ĐHSPHN 26/8/2020 

 

Số 556/QĐ-ĐHSPHN 11/3/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.04.03 Công văn quy định về ngoại ngữ và trình độ đối với giảng viên. 

Công văn bổ sung quy định về ngoại ngữ và trình độ đối với giảng 

viên. 

Số 58/ĐHSPHN-TCCB 29/01/2018 

Số 213/CV-ĐHSPHN 4/6/2013 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.04.04 Luật giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 

Luật cán bộ công chức viên chức sửa đổi năm 2019 

Số 34/2018/QH14 

Số 52/2019/QH14 

Quốc hội khóa 

14 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.04.05 Thông tư liên tịch mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Số 28/2015/TTLT-BYT-BNV Bộ Y tế - Bộ 

Nội vụ 

H6.06.04.06 Quy định đánh giá phân loại đơn vị công chức viên chức 

Quy định đánh giá xếp loại chất lượng viên chức, người lao động 

năm học 2021-2022 

Số 861/ĐHSPHN-TCCB 06/3/2017 

Số 05/QĐ-ĐHSPHN 04/1/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.04.07 Điều chỉnh Quy chế chi tiêu nội bộ 

Quy chế chi tiêu nội bộ 

 

Sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 1499/QĐ-ĐHSPHN 22/4/2015 

Số 2817/QĐ-ĐHSPHN-KHTC 

22/5/2017 

Số 3568/QĐ-ĐHSPHN 13/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.04.08 Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2017-

2018 

Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2018-

2019 

Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2019-

2020 

Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2020-

2021 

Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2021-

2022 

Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2022-

2023 

Đánh giá phân loại đơn vị công chức, viên chức năm học 2023-

2024 

Số 235/ĐHSPHN-TCCB 21/5/2018 

 

Số 259/ĐHSPHN-TCCB 17/5/2019 

 

Số 200/ĐHSPHN-TCCB 01/6/2020 

 

Số 266/ĐHSPHN-TCCB 02/6/2021 

 

Số 245/ĐHSPHN-TCCB 30/5/2022 

 

Số 200/ĐHSPHN-TCCB 31/5/2023 

 

Số 222/ĐHSPHN-TCCB 03/6/2024 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.04.09 Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 

Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Báo cáo tổng kết năm học 2018-2019 

H6.06.04.10 Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2017-2018 

Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2018-2019 

Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2019-2020 

Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2020-2021 

Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2021-2022 

Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2022-2023 

Bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 2023-2024 

Số 232/ĐHSPHN-TCCB 18/5/2018 

Số 262/ĐHSPHN-TCCB 20/5/2019 

Số 206/ĐHSPHN-TCCB 04/6/2020 

Số 282/ĐHSPHN-TCCB 04/6/2021 

Số 252/ĐHSPHN-TCCB 01/6/2022 

Số 202/ĐHSPHN-TCCB 31/5/2023 

Số 221/ĐHSPHN-TCCB 03/06/2024 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.04.11 Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 2018-2019 

Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 2019-2020 

Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 2020-2021 

Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 2021-2022 

Công nhận đánh giá phân loại công chức viên chức 2022-2023 

Số 8493/QĐ-ĐHSPHN 31/7/2019 

Số 3143/QĐ-ĐHSPHN 14/8/2020 

Số 4382/QĐ-ĐHSPHN 01/10/2021 

Số 3782/QĐ-ĐHSPHN 24/8/2022 

Số 3554/QĐ-ĐHSPHN 24/8/2023 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.04.12 Công văn v/v góp ý Dự thảo “Quy định về công tác đánh giá cán 

bộ”  

Công văn v/v góp ý Dự thảo “Quy chế chi tiêu nội bộ” 

Công văn vv/ góp ý Dự thảo “Quy chế chi tiêu nội bộ” 

Số 441/ĐHSPHN_HCTH 9/10/2015 

 

Số 592/ĐHSPHN-KHTC 4/12/2017 

Số 318/ĐHSPHN-KHTC 30/6/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.04.13 Phiếu lấy ý kiến của người học với giảng viên 

Báo cáo KSCL giảng dạy của giảng viên 2017-2018 

Báo cáo KSCL giảng dạy của giảng viên 2018-2019 

Báo cáo KSCL giảng dạy của giảng viên 2019-2020 

Báo cáo KSCL giảng dạy của giảng viên 2020-2021 

Báo cáo KSCL giảng dạy của giảng viên 2021-2022 

Báo cáo KSCL giảng dạy của giảng viên 2022-2023 

2017-2023 TT. ĐBCL 

H6.06.04.14 Danh sách giảng viên K.Hóa có điểm phản hồi của sinh viên cao 

nhất năm học 2021-2022 

Danh sách giảng viên K.Hóa có điểm phản hồi của sinh viên cao 

2021-2022 

 

2022-2023 

Tr.ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

nhất năm học 2022-2023 

H6.06.04.15 Khen thưởng công bố quốc tế năm 2018 

Khen thưởng công bố quốc tế năm 2019 

Khen thưởng công bố quốc tế năm 2020 

Khen thưởng công bố quốc tế năm 2021 

Khen thưởng công bố quốc tế năm 2022 

Khen thưởng công bố quốc tế năm 2023 

Thông báo thống kê công bố, sáng chế, giải pháp có giá trị 

Thông báo khen thưởng công bố quốc tế năm 2019 

Thông báo khen thưởng công bố quốc tế năm 2019 

 

Thông báo khen thưởng công bố quốc tế năm 2021 

Thông báo khen thưởng công bố quốc tế năm 2021 

Số 629/QĐ-BGDĐT 15/03/2019 

Số 718/QĐ-BGDĐT 11/03/2020 

Số 4904/QĐ-BGDĐT 31/12/2020 

Số 2157/QĐ-BGDĐT 18/08/2022 

Số 566/QĐ-BGDĐT 23/02/2023 

Số 495/QĐ-BGDĐT 02/02/2024 

Số 10/ĐHSPHN-KHCN 10/01/2024 

Số 411/TB-ĐHSPHN 05/09/2019 

Số 1013/ĐHSPHN-KHCN 

06/12/2019 

Số 433/TB-ĐHSPHN 22/09/2021 

Số 534/ ĐHSPHN-KHCN 

22/11/2019 

Bộ GD&ĐT 

 

 

 

 

Tr.ĐHSPHN 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động 

triển khai để đáp ứng nhu cầu đó 

H6.06.05.01 Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của các đơn vị 

Báo cáo năng lực và nhu cầu đào tạo trình độ tiến sĩ/thạc sĩ 

Số 174/ĐHSPHN 18/4/2017 

Số 39/BC-ĐHSPHN-TCCB 

12/06/2019 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.02 Tổng hợp kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ đến năm 2019 Ngày 11/05/2020 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.03 Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

Kế hoạch chiến lược của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giai 

đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030 

Số 10883/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 

 

Số 10882/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.04 Báo cáo tổng kết năm học 2020-2021, phương hướng năm học 

2021-2022 

Báo cáo tổng kết năm học 2021-2022, phương hướng năm học 

2022-2023 

Số 590/BC-ĐHSPHN, 13/09/2021 

 

Số 44/BC-ĐHSPHN, 17/08/2022 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.05.05 Báo cáo tổng kết hội nghị cán bộ viên chức K. Hóa năm học 

2020-2021 

Báo cáo tổng kết hội nghị cán bộ viên chức K. Hóa năm học 

2021-2022 

Báo cáo tổng kết hội nghị cán bộ viên chức K. Hóa năm học 

2022-2023 

2020-2023 Khoa Hóa học 

H6.06.05.06 Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Số 3457/QĐ-ĐHSPHN 01/9/2021 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.07 Quyết định phê duyệt đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, 

cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi 

mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-

2030 

Số 89/QĐ-TTg 18/01/2019 Thủ tướng 

chính phủ 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.05.08 

 

Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, quản lý lớp học Bồi 

dưỡng nâng cao năng lực tiếng anh và năng lực sư phạm 

Số 5123b/QĐ-ĐHSPHN 3/11/2021 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.09 

 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021 và kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2022 

Báo cáo công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 và kế hoạch đào 

tạo, bồi dưỡng năm 2024 

Số 17/ĐHSPHN-TCCB 14/01/2022 

Số 511/ĐHSPHN-TCCB 6/12/2023 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

H6.06.05.10 Cử viên chức tham gia khóa bồi dưỡng CDNN giảng viên hạng 

II 

Cử viên chức tham gia hội thảo tập huấn chương trình đào tạo 

tiếp cận năng lực 

Đăng ký bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin năm 2021 

Số 286/ĐHSPHN-TCCB 

08/06/2021 

 

Số 11667/QĐ-ĐHSPHN 28/11/2019 

 

323/ĐHSPHN-TCCB, 05/07/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

H6.06.05.11 

 

Cử viên chức tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng 

năm 2018 

Cử viên chức tham gia bồi dưỡng cán bộ quản lý khoa, phòng 

năm 2021 

Số 182/ĐHSPHN-TCCB, 

20/04/2018 

 

Số 545/ĐHSPHN-TCCB, 

26/11/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.05.12 

 

Thông báo triệu tập thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp năm 

2020 

Công nhận kết quả thi nâng hạng CDNN năm 2020 

Thông báo triệu tập thi nâng hạng chức danh nghề nghiệp năm 

2023 

Công nhận kết quả thi nâng hạng CDNN năm 2023 

Số 338/TB-ĐHSPHN 04/09/2020 

 

Số 3597/QĐ_BGDĐT 11/11/2020 

2023 

Tr. ĐHSPHN 

 

Bộ GD&ĐT 

Tr. ĐHSPHN 

  

Bộ GD&ĐT 

H6.06.05.13 Một số Chứng chỉ NVSP, Chứng chỉ ngoại ngữ, Chứng chỉ ứng 

dụng CNTT cơ bản, Chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ quản lý Khoa, 

Phòng trường đại học, cao đẳng 

2017-2023 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.14 - Quyết định cử cán bộ Bùi Thị Yến Hằng đi học tập ở nước ngoài Số 5818/QĐ-BGDĐT 27/12/2017 Bộ GDDT 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.05.15 Bằng tiến sĩ của Trần Thị Thoa 

- Quyết định công nhận học vị và cấp bằng TS của Trần Thị Thoa 

Số 993 25/10/2023 

-Số 1212/QĐ-ĐHSPHN 26/04/2023 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.05.16 - Kế hoạch ĐT, BD cá nhân 2019-2024 Khoa Hóa học 

H6.06.05.17 - BC tổng kết đánh giá năm học của Khoa 2019-2024 Khoa Hóa học 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai 

để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H6.06.06.01 Triển khai sử dụng phần mềm quản lí giờ giảng  Số 469/ĐHSPHN-CNTT 9/6/2017 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.06.02 Dự kiến phân công giảng dạy BM Hóa lí thuyết và Hóa lí năm 

học 2022 đến 2025 

Dự kiến phân công giảng dạy BM Hóa môi trường từ năm 2022 

đến 2025 

Dự kiến phân công giảng dạy BM Hóa Vô cơ từ năm 2019 đến 

2024 

2019-2025 

 

Khoa Hóa học 

 

H6.06.06.03 Phân công CVHT 2019 - 8118_QD_DHSPHN_DT 

 

Phân công CVHT 2019 -11577_QD_DHSPHN 

Phân công CVHT 2020 15247_DHSPHN_DT 

Phân công CVHT 2021 4621_QD_DHSPHN 

Phân công CVHT 2022 5161_QD_DHSPHN 

KH Hoạt động tổ trưởng CĐ 2022-2028-164_KH_CDHSPHN 

Phân công trợ lý 619_DHSPHN_TCCB 

Số 8118/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 

18/10/2019 

Số 11577/QĐ-ĐHSPHN 25/11/2019 

Số 5247/QĐ-ĐHSPHN 10/11/2020 

Số  4621/QĐ-ĐHSPHN 7/10/2021 

Số 5161/QĐ-ĐHSPHN 2/11/2022 

Số 164/KH-CDĐHSPHN 28/9/2022 

Số 619/ĐHSPHN-TCCB 22/11/2018 

Tr. ĐHSPHN 

 

H6.06.06.04 Các biên bản dự giờ chuyên môn 2002-2004 Khoa Hóa học 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.06.05 Thông báo vv kết quả bình xét các danh hiệu thi đua 2018-2019 

Thông báo vv kết quả bình xét các danh hiệu thi đua 2019-2020 

Thông báo vv kết quả bình xét các danh hiệu thi đua 2020-2021 

Thông báo vv kết quả bình xét các danh hiệu thi đua 2021-2022 

Thông báo vv kết quả bình xét các danh hiệu thi đua 2022-2023 

Công nhận danh hiệu tập thể thi đua cấp Bộ 2018-2019 

Công nhận danh hiệu tập thể thi đua cấp Bộ 2018-2019 

Công nhận danh hiệu tập thể thi đua cấp Bộ 2019-2020 

Công nhận danh hiệu tập thể thi đua cấp Bộ 2020-2021 

Công nhận danh hiệu cá nhân thi đua cấp Bộ 2019-2020 

Công nhận danh hiệu cá nhân thi đua cấp Bộ 2020-2021 

Kết quả danh hiệu thi đua cấp Bộ và Nhà nước 2020-2021 

Kết quả danh hiệu thi đua cấp Bộ và Nhà nước 2021-2022 

Số 375/ĐHSPHN-TCCB 1/08/2019 
Số 312/TB-ĐHSPHN 14/08/2020 
Số 446/TB-ĐHSPHN 29/09/2021 
Số 406/TB-ĐHSPHN 16/09/2022 
Số 321/TB-ĐHSPHN 29/08/2023 
Số 4307/QĐ-BGDĐT 12/11/2019 
Số 895/QĐ-BGDĐT 31/03/2020 
Số 2358/QĐ-BGDĐT 15/07/2021 
Số 102/QĐ-BGDĐT 10/01/2022 
Số 568/QĐ-BGDĐT 1/02/2021 
Số 261/QĐ-BGDĐT 18/01/2023 
Số 606b/TB-ĐHSPHN  16/12/2021 
Số 540/TB-ĐHSPHN  10/11/2022 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

 

Bộ GD&ĐT 

 

 

 

 

 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.06.06 Giải thưởng SVNCKH cấp bộ 4273_QD_BGDDT_12-2022 

Giải thưởng SVNCKH cấp trường 2023-2024 

Thống kê bài báo nhận thưởng 2019 
 

Thống kê bài báo nhận thưởng 2020 
 

Thống kê bài báo nhận thưởng 2021 
 

Thống kê bài báo nhận thưởng 2023 

Thống kê bài báo giá trị 2023 

Thông báo giải thưởng Kovalevskaia 

 
Thư mời tham dự Giải thưởng KHCN dành cho GV trẻ 

Thông báo giải thưởng KHCN dành cho GV 

Quyết định trao giải thưởng KHCN - Nguyễn Thị Minh Huệ 

Công văn giới thiệu bằng khen Bộ trưởng 2021 

Công văn giới thiệu bằng khen Bộ trưởng 2022 

Bằng khen Bộ trưởng 2018-2019 

Bằng khen Bộ trưởng 2019-2020 

Bằng khen Bộ trưởng 2021 

Bằng khen Bộ trưởng 2021 

Bằng khen Bộ trưởng 2020-2022 

Bằng khen Bộ trưởng 2022 

Bằng khen Bộ trưởng 70  năm 

Số 4273/QĐ-BGDĐT 14/12/2022 

Số 2125/QĐ-ĐHSPHN 13/6/2024 

Số 1033/ĐHSPHN-KHCN 

6/12/2019 

Số 488/ĐHSPHN-KHCN 

26/11/2020 

Số 534/ĐHSPHN-KHCN 

22/11/2021 

Số 06/ĐHSPHN-KHCN 04/01/2023 

Số 10/ĐHSPHN-KHCN 10/01/2024 

Số 390/ĐHSPHN-KHCN 

12/09/2022 

Số 824/TM-ĐHSPHN- 7/06/2021 

Số 436/TB-ĐHSPHN- 24/09/2021 

Số 1564/QĐ-ĐHSPHN 14/5/2024 

Số 1342/QLCL-QLT 2/11/2021 

Số 1566/QLCL-QLT 04/11/2022 

Số 2080/QĐ-BGDĐT 24/07/2020 

Số 2389/QĐ-BGDĐT 16/07/2021 

Số 3280/QĐ-BGDĐT 13/10/2021 

Số 4890/QĐ-BGDĐT 27/12/2021 

Số 4379/QĐ-BGDĐT 19/12/2022 

Số 4111/QĐ-BGDĐT 08/12/2022 

Số 4316/QĐ-BGDĐT 15/11/2021 

Bộ GD&ĐT 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cục QLCL-

QLT 

Bộ GD&ĐT 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.06.07 Kết quả bổ nhiệm chức danh 2019 

Kết quả bổ nhiệm chức danh 2020 

Kết quả bổ nhiệm chức danh 2021 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng khoa 

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng khoa Dương Quốc Hoàn 

Quyết định bổ nhiệm Phó trưởng khoa Nguyễn Thị Thu Hà 

Quyết định bổ nhiệm Giám đốc trung tâm 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa phân tích 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa môi trường 

Quyết định bổ nhiệm Trưởng Bộ môn Hóa lí thuyết và Hóa lí 

Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng Bộ môn Hóa phân tích 

Số 01/TB-ĐHSPHN 02/1/2020 

Số 567/TB-ĐHSPHN 06/12/2021 

Số 184/TB-ĐHSPHN 26/04/2022 

Số 4156/QĐ-ĐHSPHN 13/9/2022 

Số 5746/QĐ-ĐHSPHN 8/12/2022 

Số  6070/QĐ-ĐHSPHN 27/12/2022 

Số 1635/QĐ-ĐHSPHN 12/5/2021 

Số 274/QĐ-ĐHSPHN 8/2/2023 

Số 271/QĐ-ĐHSPHN 8/2/2023 

Số 270/QĐ-ĐHSPHN 8/2/2023 

Số 260/QĐ-ĐHSPHN 20/3/2023 

Số 269/QĐ-ĐHSPHN 8/2/2023 

 

H6.06.06.08 Góp ý dự thảo Quy định thời gian làm việc 

Góp ý dự thảo Thông tư quy định chuẩn NNGV 

Góp ý Quy định hoạt động KHCN 

Góp ý bản thảo Quy định về thi đua khen thưởng 

 

Góp ý chỉnh sửa Quy chế chi tiêu nội bộ 

Số 72/ĐHSPHN-TCCB 13/02/2017 

Số 83/ĐHSPHN-TCCB 6/03/2018 

Số 368/ĐHSPHN-KH 1/12/2014 

Số 297/ĐHSPHN-TCCB 

26/06/2017 

Số 592/ĐHSPHN-KHTC 

04/12/2017 

 

H6.06.06.09 Tổng hợp ý kiến góp ý của Khoa Hóa học 2021-2024 Khoa Hóa học 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.07.01 Quyết định ban hành Quy định hoạt động KH và CN của trường 

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của 

nhóm nghiên cứu mạnh. Văn bản, thủ tục thực hiện đề xuất 

thuyết minh, thanh toán đề tài. 

Thông tư ban hành qui định về quản lí đề tài khoa học và công 

nghệ cấp bộ của BGD&ĐT 

Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 

toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ có sử dụng ngân 

sách nhà nước của BGDĐT 

Đơn Đăng kí chủ trì nhiệm vụ KH&CN Cấp Quốc Gia 

Thuyết minh đề án KH cấp QG 

CÁC BIỂU MẪU (Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-

BKHCN 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ) 

THÔNG TƯ Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị 

Hướng dẫn đề xuất đề tài cấp trường, cấp bộ 

Mẫu TMĐT 

Điều chỉnh thuyết minh 

Hướng dẫn nghiệm thu đề tài 

Báo cáo kết quả đề tài 

Báo cáo tổng kết cấp Bộ 

Thông tin kết quả NC 

Bìa BCTK_BCTT 

Đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 

Đề xuất hội đồng nghiệm thu đề tài cấp Bộ 

Giải trình hoàn thiện đề tài 

Số 432/QĐ-ĐHSPHN 02/02/2021 

 

Số 3245/QĐ-ĐHSPHN 30/7/2021 

 

Số 11/2016/TT-BGDĐT 11/4/2016 

 

Số 5830/QĐ-BGDĐT 27/11/2015 

 

 

 

 

Biểu B1-1-ĐON 08/2017/TT-BKCN 

Biểu B1-2d-TMĐA 08/2017/TT-

BKCN 

Số: 40/2017/TT-BTC Hà Nội, 28 

tháng 4 năm 2017 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

BGDĐT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bộ tài chính 

 

H6.06.07.02 Quy định đổi giờ NCKH ra giờ chuẩn Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT 

31/12/2014  

Bộ GD&ĐT 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H6.06.07.03 Qui định giờ NCKH tối thiểu cho GV CV 556 1/3/2022 Tr. ĐHSPHN 

H6.06.07.04 Giải thưởng KHCN trường ĐHSPHN Thống kê phòng khoa học công 

nghệ  

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.07.05 Sáng chế/ giải pháp hữu ích từ 2017 – nay 

Giải thưởng NCKH 2017 - nay 

Thống kê phòng khoa học công 

nghệ  

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.07.06 Thống kê bài báo khoa học từ 2017-nay Thống kê phòng khoa học công 

nghệ  

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.07.07 Danh sách các đề tài NCKH cấp trường từ năm 2017-2024 

Danh sách các đề tài NCKH cấp bộ từ năm 2017-2024 

Danh sách các đề tài NCKH cấp nhà nước từ năm 2017-2024 

Danh sách các đề tài NCKH các cấp khác từ năm 2017-2024 

Thống kê phòng khoa học công 

nghệ  

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.07.08 Đánh giá cán bộ theo năm học Quyết đinh trường ĐHSP về đánh 

giá cán bộ theo năm học 2019 -2023 

Tr. ĐHSPHN 

H6.06.07.09 Danh sách cán bộ khoa Hóa học  Khoa Hóa học 
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TIÊU CHUẨN 7: ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN 

Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch 

vụ hỗ trợ khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H7.07.01.01 Chiến lược phát triển Trường ĐHSPHN giai đoạn 2011-2020, 

tầm nhìn 2023 và giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030 

Số l088/QĐ-ĐHSPHN, 29/10/2019 Tr. ĐHSPHN 

H7.07.01.02 Đề án vị trí việc làm Trường ĐHSPHN 

Quy chế, đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức, người lao động 

Số 3457/QĐ-ĐHSPHN 1/9/2021 Tr. ĐHSPHN 

H7.07.01.03 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với GVTH 

của Trường ĐHSPHN 

Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với GVTH 

của Trường ĐHSPHN 

Sửa đổi, bổ sung quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm 

việc đối với GVTH của Trường ĐHSPHN 

Số 858/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

06/03/2017 

Số 471/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

13/02/2019 

Số 3473/QĐ-ĐHSPHN 07/09/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

H7.07.01.04 - Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với viên 

chức hành chính, người lao động của Trường ĐHSPHN 

Số 859/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

06/03/2017 

Tr. ĐHSPHN 

H7.07.01.05 - Quy định số lượng người làm văn phòng tại các Khoa Số 20/TB-ĐHSPHN-TCCB 

10/1/2019 

Tr. ĐHSPHN 

H7.07.01.06 - Danh sách nhân viên ĐHSPHN tính đến 6/2023 Thống kê Tr. ĐHSPHN 

H7.07.01.07 - Danh sách kiêm nhiệm của Khoa Hóa học từ năm 2021- nay Thống kê Khoa Hóa học 

H7.07.01.08 - Kết quả khảo sát TT ĐBCL Trường ĐHSPHN đánh giá mức độ 

đáp ứng của đội ngũ cán bộ hành chính 

Thống kê Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, Điều chuyển được xác định và phổ biến công khai 

H7.07.02.01 Văn bản quy định về tuyển dụng, bổ nhiệm, đội ngũ nhân viên 

- Quyết định về việc ban hành Quy định xét tuyển đặc cách vào 

ngạch giảng viên, nghiên cứu viên của trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

Số 1193/QĐ-ĐHSPHN ngày 

6/4/2015 

- Số 909/QĐ-ĐHSPHN ngày 

13/3/2015 

Tr. ĐHSPHN 

H7.07.02.02 Đề án vị trí việc làm Số 17/NQ-HĐT 23/11/2019  
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Xác định vị trí việc làm của Đề án việc làm trong đơn vị sự 

nghiệp công lập 

Xây dựng danh mục, bản mô tả và khung năng lực của từng 

VTVL  

- Mô tả mục vị trí việc làm năm 2019 

Số 102/ĐHSPHN-TCCB 24/3/2015 

 

Số 1591/ĐHSPHN-TCCB 4/10/2021 

Tài liệu ban hành nội bộ 

H7.07.02.03 - Thông báo kế hoạch, nội dung thi tuyển viên chức của Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội năm từ 2017  

- Văn bản Tr. ĐHSPHN 

H7.07.02.04 - Quy chế bổ nhiệm, kéo dài viên chức. - Số 8189/QĐ-ĐHSPHN 22/10/2018 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá 

H7.07.03.01 Luật giáo dục 

Luật giáo dục Đại học 

- Luật viên chức 

Số 43/2019/QH14 

Số 34/2018/QH14 

- 58/2010/QH12 

Quốc hội 

H7.07.03.02 Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với GVTH 

của Trường ĐHSPHN 

Sửa đổi, bổ sung Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm 

việc đối với GVTH của Trường ĐHSPHN 

- Quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với viên 

chức hành chính, người lao động của Trường ĐHSPHN 

Số 858/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

06/03/2017 

Số 3473/QĐ-ĐHSPHN 07/09/2021 

 

- Số 859/QĐ-ĐHSPHN-TCCB  

06/03/2017 

Tr. ĐHSPHN 

 

H7.07.03.03 Quy định đánh giá, phân loại đối với đơn vị, công chức, viên chức 

và người lao động Trường ĐHSPHN 

- Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người 

lao động của Trường ĐHSPHN 

Số 861/QĐ-ĐHSPHN-TCCB 

06/03/2017 

- Số 05/QĐ-ĐHSPHN 04/01/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H7.07.03.04 HD đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên chức và người 

lao động 

HD đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức và người lao 

động năm học 2020-2021 

HD đánh giá, xếp loại và vinh danh viên chức, người lao động 

khối hành chính năm học 2021-2022 

Số 259/ĐHSPHN-TCCB 17/05/2019 

 

Số 266/ĐHSPHN-TCCB 02/06/2021 

 

Số 434/ĐHSPHN-TCCB 24/09/2021 

 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đơn vị, viên chức, người 

lao đồng của Trường ĐHSPHN 

- HD đánh giá, xếp loại đơn vị, viên chức, người lao động năm học 

2022-2023 

Số 05/QĐ-ĐHSPHN 04/01/2022 

-  

- Số 200/ĐHSPHN-TCCB 31/05/2023 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên được xác định và có các hoạt động triển khai để 

đáp ứng nhu cầu đó 

H7.07.04.01 Phê duyệt và ban hành kế hoạch chiến lược của Trường ĐHSPHN 

giai đoạn 2017-2022, tầm nhìn 2030 

Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động 

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động giai đoạn 

2021-2025 

- Hướng dẫn thực hiện tạo nguồn cán bộ để tuyển dụng giai đoạn 

2021-2025 

Số 10882/QĐ-ĐHSPHN 29/10/2019 

 

Số 3457/QĐ-ĐHSPHN 01/09/2021 

Số 736/QĐ-ĐHSPHN 24/03/2021 

-  

- Số 307/ĐHSPHN-TCCB 

21/06/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

H7.07.04.02 - Tập huấn giáo vụ khoa Số 76/ĐHSPHN-ĐT 12/03/2024 Tr. ĐHSPHN 

H7.07.04.03 Thông báo gặp mặt GVTH 

Thông báo Hiệu trưởng gặp mặt với cán bộ tạo nguồn, viên chức 

mới 

- Thông báo gặp mặt viên chức hành chính 

Số 633/TB-ĐHSPHN 03/12/2018 

Số 624/ĐHSPHN-TCCB 

27/12/2021 

- Số 665/TB-ĐHSPHN 17/12/2018 

Tr. ĐHSPHN 

 

H7.07.04.04 - Thống kê kinh phí bồi dưỡng giảng viên, cán bộ từ năm 2017-

30/6/2022 

 Phòng KHTC 

H7.07.04.05 - Báo cáo hiện trạng và nhu cầu cải tạo, sửa chữa CSVC, mua sắm 

bổ sung tài sản, trang thiết bị 2024 

- Số 540/TB-ĐHSPHN 27/12/2023 Tr. ĐHSPHN 

H7.07.04.07 - Hình ảnh, bài viết lễ kí kết hợp tác đào tạo giữa khoa Hóa học với 

các cơ sở nghiên cứu trong nước. 

- Ngày 13/12/2023 Khoa Hóa học 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực 

và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

H7.07.05.01 Quy định thời gian làm việc của công chức, viên chức và người 

lao động 

Số 2878/QĐ-ĐHSPHN 26/05/2017 Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H7.07.05.02 Quyết định thành lập Tổ kiểm tra hành chính và Công vụ Số 3148/QĐ-ĐHSPHN 05/06/2017 Tr. ĐHSPHN 

H7.07.05.03 Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN 

Quy định công tác thi đua, khen thưởng của Trường ĐHSPHN 

Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua và công tác khen thưởng 

năm học 2017-2018 

Quyết định về việc sửa đổi bổ sung quy định nâng bậc lương 

trước thời hạn đối với công chức, viên chức Trường ĐHSPHN 

Hướng dẫn xét nâng lương đợt 2 và bổ sung phụ cấp ưu đãi năm 

2022 

Hướng dẫn bình xét khen thưởng bậc cao 

Số 2145/QĐ-ĐHSPHN 06/05/2019 

Số 1540/QĐ-ĐHSPHN 13/05/2024 

Số 232/ĐHSPHN-TCCB 18/05/2018 

 

Số 5030/QĐ-ĐHSPHN 10/09/2014 

 

Số 576/ĐHSPHN-TCCB 30/11/2022 

 

Số 308/ĐHSPHN-TCCB 11/07/2016 

Tr. ĐHSPHN 

 

H7.07.05.04 Quyết định công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên 

chức và người lao động năm 2019 

Quyết định công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên 

chức và người lao động năm 2020 

Quyết định công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên 

chức và người lao động năm 2021 

Quyết định công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên 

chức và người lao động năm 2022 

Quyết định công nhận đánh giá, phân loại đơn vị, công chức, viên 

chức và người lao động năm 2023 

Quyết định đánh giá, xếp loại giảng viên, GVTH năm học 2020-

2021 

Số 8493/QĐ-ĐHSPHN 31/07/2019 

 

Số 3143/QĐ-ĐHSPHN 14/08/2020 

 

Số 4382/QĐ-ĐHSPHN 01/10/2021 

 

Số 3782/QĐ-ĐHSPHN 24/08/2022 

 

Số 302/QĐ-ĐHSPHN 15/08/2023 

 

Số 3278/QĐ-ĐHSPHN 05/08/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H7.07.05.05 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2019 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2020 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2021 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2022 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2023 

Quyết định công nhận danh hiệu thi đua cấp Bộ 2021 

Số 8663/QĐ-ĐHSPHN 09/08/2019 

Số 3436/QĐ-ĐHSPHN 26/08/2020 

Số 4656/QĐ-ĐHSPHN 11/10/2021 

Số 4417/QĐ-ĐHSPHN 26/09/2022 

Số 3795/QĐ-ĐHSPHN 11/09/2023 

Số 2358/QĐ-BGDĐT 15/07/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

 

Bộ GD&ĐT 
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Mã minh 

chứng 

Tên minh chứng Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Thông báo kết quả thi đua cấp Bộ, cấp Nhà nước 2021 

Quyết định tặng Giấy khen của Hiệu trưởng năm 2023 

Số 6066/TB-ĐHSPHN 16/12/2021 

Số 3796/QĐ-ĐHSPHN 11/09/2023 

Tr. ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN 
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TIÊU CHUẨN 8: NGƯỜI HỌC VÀ HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ NGƯỜI HỌC 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công khai và được cập nhật 

H8.08.01.01 Qui chế tuyển sinh Ban hành qui chế tuyển  sinh ĐH hệ CQ; 

tuyển sinh CĐ nhóm ngành ĐT GV CQ 2019 

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2020 

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2021 

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao 

đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2022 

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2019 

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2020 

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2021 

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2022 

Hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh 

cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ 

chính quy năm 2023 

Về việc triển khai tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình 

độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non 2023 

Công tác tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19 

02/2019/TT-BGĐT 28/02/2019 

 

09/2020/TT-BGDĐT 07/05/2020 

 

16/2021/TT-BGDDT 01/6/2021 

 

08/2022/TT-BGĐT 06/06/2022 

 

796/BGDĐT-GDDH 6/3/2019 

 

 

1778/ BGDĐT-GDDH 22/05/2020 

 

1444/BGDD-GDTH 14/4/2021 

 

 

2598/BGDĐT-GDĐH 20/06/2022 

 

 

1919/BGDĐT-GDĐH 28/04/2023 

 

3996/BGDĐT-GDĐH 08/08/2023 

3190/BGDĐT - GDĐH 30/7/2021 

1957/ BGDĐT – GDĐH 26/4/2024 

Bộ GD&ĐT 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo 

dục Mần non 

H8.08.01.02 

 

Đề án tuyển sinh của trường ĐHSPHN 2019 

 

Đề án tuyển sinh của trường ĐHSPHN 2020 

 

Đề án tuyển sinh của trường ĐHSPHN 2021 

 

Đề án tuyển sinh của trường ĐHSPHN 2022 

 

Đề án tuyển sinh của trường ĐHSPHN 2023 

 

Đề án tuyển sinh của trường ĐHSPHN 2024 

 

 

QĐ số 4183/QĐ ĐHSPHN 

18/09/2020 

QĐ số 2274/QĐ-ĐHSPHN 

19/07/2021 

QĐ số 3601/QĐ- ĐHSPHN 

18/08/2022 

QĐ số 2176/QĐ- ĐHSPHN 

09/06/2023 

897/TB-HSPHN 6/06/2024 

 

H8.08.01.03 Biên bản đề xuất Chỉ tiêu xét tuyển của khoa năm 2019 - 2024 2019-2024 K.HH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.01.04 Điểm chuẩn năm 2019 

Thông báo xét tuyển ĐH bằng phương thức xét điểm thi THPT 

2020 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng 2020 

Điểm chuẩn chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2021 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2021 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2022 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2022 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL HNUE 2022 

Thông báo điểm sàn xét tuyển theo điểm thi THPT 2022 

Quyết định về ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với 

nhóm ngành đào tạo giáo viên 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2023 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2023 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL HNUE 2023 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng Đại học HNUE 2024 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL HNUE 2024 

Thông báo điểm sàn xét tuyển theo điểm thi THPT 2024 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2024 

1034/ĐHSPHN-ĐT 08/08/2019 

2159b/TB-ĐHSPHN 06/10/2020 

 

1575/TB-ĐHSPHN 14/8/2020 

2277/QĐ-ĐHSPHN 19/07/2021 

3592/QĐ-ĐHSPHN 15/9/2021 

3085/QĐ-ĐHSPHN 22/07/2022 

4206/QĐ-ĐHSPHN 15/9/2022 

3084/QĐ-ĐHSPHN 22/07/2022 

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/ 

2103/QĐ-BGDĐT 29/7/2022 
 

 

 

2177/QĐ-ĐHSPHN 12/06/2023 

 

 

 

3109/QĐ-ĐHSPHN 19/08/2024 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.01.05 Thông báo tuyển sinh trên page 

https://tuyensinh.hnue.edu.vn năm 2019-2024 

Thông báo tuyển sinh trên page Khoa HH năm 2019-2024 

 

Thông báo tuyển sinh trên Facebook Khoa HH năm 2019-2024 

 

Thông báo tuyển sinh trên Facebook Tuyển sinh HNUE năm 

2019-2024 

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/ 

 

http://chem.hnue.edu.vn/tuyensinh/d

ai-hoc 

https://www.facebook.com/tuyensin

hhoahochocdhsphn/?locale=fo_FO 

https://www.facebook.com/tuyensin

hhsphn/?locale=vi_VN 

Khoa HH 

 

Khoa HH 

https://tuyensinh.hnue.edu/
https://tuyensinh.hnue.edu.vn/
http://chem.hnue.edu.vn/tuyensinh/dai-hoc
http://chem.hnue.edu.vn/tuyensinh/dai-hoc
https://www.facebook.com/tuyensinhhoahochocdhsphn/?locale=fo_FO
https://www.facebook.com/tuyensinhhoahochocdhsphn/?locale=fo_FO
https://www.facebook.com/tuyensinhhsphn/?locale=vi_VN
https://www.facebook.com/tuyensinhhsphn/?locale=vi_VN


41 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.01.06 Tư vấn tuyển sinh trực tuyến của Nhà trường, Khoa 2019-

2024 

  

H8.08.01.07 Tờ rơi tuyển sinh của Trường, Khoa 2019 -2024 

Tờ rơi tuyển sinh của Trường 

Tờ rơi tuyển sinh của Khoa 

  

H8.08.01.08 hội tư vấn tuyển sinh của Trường: 

Tham dự hội tư vấn TS, hướng nghiệp tại các tỉnh, trường 

Xây dựng nội dung tuyên truyền tư vấn tuyển sinh 

Truyền thông tư vấn tuyển sinh Đại học 2024 

Cử sinh viên tham gia tuyển sinh năm 2024 

 

 

36/GM-ĐHSPHN 

534/ĐHSPHN-ĐT 

272/QĐ-ĐHSPHN 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.01.09 Hoạt động trải nghiệm của khoa: 

Một là sinh viên Trường ĐHSPHN, - Trải nghiệm tại khoa HH 

 

452/ĐHSPHN-CTCTHSSV 

Tr. ĐHSPHN, 

Khoa HH 

H8.08.01.10 Cơ sở dữ liệu, thống kê kết quả tuyển sinh: 

Công nhận kết quả trúng tuyển đợt 1 và nhập học 2019 

Công nhận trúng tuyển, tuyển thẳng và xét tuyển 2020 

Công nhận danh sách trúng tuyển xét điểm thi THPTQG 2020. 

Công nhận DS thí sinh nhập học 2020 

Công nhận trúng tuyển, DS tuyển sinh trúng tuyển diện tuyển 

thẳng và xét TT 2021 

Công nhận DS tuyển sinh trúng tuyển xét điểm THPT QG 2021 

Công nhận DS nhập học 2021 

Công nhận DS thí sinh trúng tuyển và nhập học tại HNUE năm 

2022 

Công nhận DS thí sinh trúng tuyển nhập học 2023 

 

8830/QĐ-ĐHSPHN 19/08/2019 

4403/QĐ-ĐHSPHN 02/10/2020 

4644/QĐ-ĐHSPHN 14/10/2020 

5596/QĐ-ĐHSPHN 26/11/2020 

2277/QĐ-ĐHSPHN 19/07/2021 

 

3667/QĐ-ĐHSPHN 20/09/2021 

3765/QĐ-ĐHSPHN 15/10/2021 

4701/QĐ-ĐHSPHN 12/10/2022 

 

4266/QĐ-ĐHSPHN 29/09/2023 

 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.01.11 Dự báo nhu cầu nhân lực 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2019 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2020 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2021 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2022 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2023 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2024 

 

78/BC-ĐHSPHN 

67/BC-ĐHSPHN 

72/BC-ĐHSPHN 

79/BC-ĐHSPHN 

Chưa khảo sát 

Chưa khảo sát 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

H8.08.01.12 Báo cáo nhân lực các bên liên quan: 

Khảo sát việc làm của khoa từ K64- K70 

  

K HH 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn NH được xác định rõ ràng và được đánh giá 

H8.08.02.01 Qui định / Phương thức xét tuyển: 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy 2019 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 

Các phương thức xét tuyển năm 2021 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2023 

Thông tin tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2024 

 

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/ 

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/ 

https://tuyensinh.hnue.edu.vn/ 

164/TB-ĐHSPHN 27/01/2022 

775/TB-ĐHSPHN 09/06/2023 

897/TB-ĐHSPHN 26/6/2024 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

https://tuyensinh.hnue.edu/
https://tuyensinh.hnue.edu.vn/
https://tuyensinh.hnue.edu/
https://tuyensinh.hnue.edu.vn/
https://tuyensinh.hnue.edu/
https://tuyensinh.hnue.edu.vn/
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.02.02 Điểm xét tuyển đại học, điểm chuẩn vào trường ĐHSPHN 

(Đề án tuyển sinh): 

Điểm chuẩn năm 2019 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng 2020 

Điểm xét thi tốt nghiệpTHPT 2020 

Điểm chuẩn chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2021 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2021 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2022 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2022 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL HNUE 2022 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2023 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2023 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL HNUE 2023 

Điểm chuẩn xét tuyển thẳng Đại học 2024 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng kỳ thi ĐGNL HNUE 2024 

Điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi THPT 2024 

 

 

1034/ĐHSPHN-ĐT 08/08/2019 

1575/TB_ĐHSPHN 14/8/2020 

2193b/TB-ĐHSPHN 

2277/QĐ_ĐHSPHN 19/07/2021 

3592/QĐ-ĐHSPHN 15/9/2021 

3085/QĐ-ĐHSPHN 22/07/2022 

4206/QĐ-ĐHSPHN 15/9/2022 

3084/QĐ-ĐHSPHN 22/07/2022 

 

 

2177/QĐ-ĐHSPHN 12/06/2023 

TB 

TB 

Chưa xét 

 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.02.03 Danh sách trúng tuyển vào ngành SP Hoá học: 

Công nhận kết quả trúng tuyển đợt 1 2019 

Công nhận trúng tuyển, tuyển thẳng và xét tuyển 2020 

Công nhận danh sách trúng tuyển xét điểm thi THPTQG 2020. 

Công nhận danh sách trúng tuyển nhập học 2020 

Công nhận trúng tuyển, DS tuyển sinh trúng tuyển diện tuyển 

thẳng và xét TT 2021 

Công nhận DS tuyển sinh trúng tuyển xét điểm THPT QG 2021 

Công nhận DS nhập học 2021 

Công nhận DS thí sinh trúng tuyển và nhập học tại HNUE năm 

2022 

Công nhận DS thí sinh trúng tuyển nhập học 2023 

Công nhận DS thí sinh trúng tuyển nhập học 2024 

 

8830/QĐ-ĐHSPHN 19/08/2019 

4403/QĐ-ĐHSPHN 02/10/2020 

4644/QĐ-ĐHSPHN 14/10/2020 

5596/QĐ-ĐHSPHN 26/11/2020 

2277/QĐ-ĐHSPHN 19/07/2021 

 

3667/QĐ-ĐHSPHN 20/09/2021 

3765/QĐ-ĐHSPHN 15/10/2021 

4701/QĐ-ĐHSPHN 12/10/2022 
 

4266/QĐ-ĐHSPHN 29/09/2023 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.02.04 Công nhận kết quả và nhập học ngành SP Hoá học: 

Công nhận DS nhập học 2019 

Công nhận DS nhập học 2020 

Công nhận DS nhập học 2021 

Công nhận DS nhập học 2022 

Công nhận DS nhập học 2023 

Công nhận DS nhập học 2024 

 

8830/QĐ-ĐHSPHN 19/08/2019 

5596/QĐ-ĐHSPHN 26/11/2020 

3765/QĐ-ĐHSPHN 15/10/2021 

4701/QĐ-ĐHSPHN 12/10/2022 

4266/QĐ-ĐHSPHN 29/09/2023 

Chưa xét 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.02.05 Biên bản đề xuất Chỉ tiêu xét tuyển của Khoa 

Biên bản đề xuất Chỉ tiêu xét tuyển của khoa năm 2019-2024 

  

K.HH 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của NH. 

H8.08.03.01 

 

Qui chế đào tạo 

Qui định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả trong 

kì thi KTHP 

Qui chế đào tạo hệ ĐHCĐ 

 

1067/QĐ-ĐHSPHN 14/5/2020 

 

3980/QĐ-ĐHSPHN 21/9/2021 

 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.03.02 Qui chế đối với CVHT: 

Ban hành về công tác CVHT 

 

5062/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 24/7/2018 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.03 

 

Phân công CVHT theo dõi, tư vấn, hỗ trợ người học: 

QĐ phân công CVHT năm học 2019-2020 

QĐ phân công CVHT năm học 2020-2021 

QĐ phân công CVHT năm học 2021-2022 

QĐ phân công CVHT năm học 2022-2023 

QĐ phân công CVHT năm học 2023-2024 

QĐ phân công CVHT năm học 2024-2025 

 

11577/QĐ-ĐHSPHN 25/11/2019 

5247/QĐ-ĐHSPHN 10/11/2020 

4621/QĐ-ĐHSPHN 07/10/2021 

5161/QĐ-ĐHSPHN 02/11/2022 

4055/QĐ-ĐHSPHN 22/09/2023 

Chưa tiến hành 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

H8.08.03.04 

 

Khung chương trình đào tạo 2020, 2022 

Khung chương trình đào tạo SPHH 2020 

Khung chương trình đào tạo chỉnh sửa SPHH 2022 

 

 

6112/QĐ-ĐHSPHN 

Khoa HH 

Tr. ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.06 Kế hoạch đào tạo hàng năm (Bảng kế hoạch đào tạo năm 

học): 

Kế hoạch đào tạo năm 2019-2020 

Kế hoạch đào tạo năm 2020-2021 

Kế hoạch đào tạo năm 2021-2022 

Kế hoạch đào tạo năm 2022-2023 

Kế hoạch đào tạo năm 2023-2024 

Kế hoạch đào tạo năm 2024-2025 

 

 

321/ ĐHSPHN-ĐT 

1466/ ĐHSPHN-ĐT 

1699/ ĐHSPHN-ĐT 

3117/ ĐHSPHN-ĐT 

 

2723/QĐ-ĐHSPHN 

 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.07 Qui chế xét khen thưởng Sổ tay sinh viên Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.03.08 Công nhận kết quả danh hiệu thi đua khen 

thưởng năm học của người học: 

Khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên năm học 2019-2020 

Khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên năm học 2020-2021 

Khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên năm học 2021-2022 

 

Khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên năm học 2022-2023 

Khen thưởng tập thể, cá nhân sinh viên năm học 2023-2024 

 

 

6276/ QĐ-ĐHSPHN 15/11/2019 

5901/QĐ-ĐHSPHN 30/12/2020 

523/ĐHSPHN-CTCTHSSV 

2/11/2022 

5552/QĐ-ĐHSPHN 8/12/2023 

Chưa xét 

 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.09 Qui chế đánh giá điểm rèn luyện 2497/QĐ-ĐHSPHN_ĐT Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.10 Biên bản đánh giá xét điểm rèn luyện của Hội đồng khoa 2023-

2024 

 K.HH 

H8.08.03.11 Công văn phân phối chỉ tiêu học bổng hàng kì: 

Phân phối chỉ tiêu học bổng năm 2019-2020 

Phân phối chỉ tiêu học bổng năm 2020-2021 

Phân phối chỉ tiêu học bổng năm 2021-2022 

Phân phối chỉ tiêu học bổng năm 2022-2023 

Phân phối chỉ tiêu học bổng năm 2023-2024 

 

147/ĐHSPHN-ĐT 

480/ĐHSPHN-ĐT 

80 /ĐHSPHN-ĐT 09/03/2022 

493/ ĐHSPHN-ĐT 18/10/2023 

112/ĐHSPHN_ĐT 03/04/2024 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.12 Biên bản xét CBHT, xóa tên hàng kì, thôi học khoa 

Biên bản xét CBHT, xóa tên hàng kì của khoa 2019-2020 

Biên bản xét CBHT, xóa tên hàng kì của khoa 2020-2021 

Biên bản xét CBHT, xóa tên hàng kì của khoa 2021-2022 

Biên bản xét CBHT, xóa tên hàng kì của khoa 2022-2023 

Biên bản xét CBHT, xóa tên hàng kì của khoa 2023-2024 

Danh sách sinh viên thôi học 

 

Từ 2019-2024 

 

 

 

 

Từ 2020-2024 

 

K. HH 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.03.13 Quyết định danh sách CBHT, xóa tên SV của Trường 

Danh sách cảnh báo học tập xóa tên sinh viên năm 2019-2020 

Danh sách cảnh báo học tập xóa tên sinh viên năm 2020-2021 

Danh sách cảnh báo học tập xóa tên sinh viên năm 2021-2022 

Danh sách cảnh báo học tập xóa tên sinh viên năm 2022-2023 

Danh sách cảnh báo học tập xóa tên sinh viên năm 2023-2024 

 

652/QĐ-ĐHSPHN 03/03/2020 

395/QĐ-ĐHSPHN 29/01/2021 

4332/QĐ-ĐHSPHN 22/09/2022 

317/QĐ-ĐHSPHN 10/2/2023 

Chưa xét 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.03.14 Danh sách sinh viên được cấp TK, mật khẩu 2023-2024 

 

https://hrm.hnue

.edu.vn/login.ht

ml 

H8.08.03.15 

 

Hoạt động đảm bảo sức khoẻ cho NH 

Khám sức khoẻ cho sinh viên K71 

Khám sức khoẻ cho sinh viên K72 

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 

trường học 

 

436/KH-ĐHSPHN 

412/KH-ĐHSPHN 

1687/BGD ĐT-GDTC 

 

Tr. ĐHSPHN 

Bộ GD và ĐT 

H8.08.03.16 CLB NVSP Khoa và các hoạt động đoàn khác  LCĐ Khoa HH 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện 

việc học tập và khả năng có việc làm của NH. 

H8.08.04.01 Quyết định ban hành chương trình đào tạo SPHH cho khoa Hóa 

học; Chương trình đào tạo trình độ đại học 2020 

Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của trường ĐHSPHN 

Quy chế đào tạo trình độ đại học hệ chính quy theo hệ thống tín 

chỉ của trường ĐHSPHN 

304/QĐ- ĐHSPHN 03/02/2020 

 

9779/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 7/12/2017 

3980/QĐ-ĐHSPHN 21/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.04.02 Quy định tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả trong 

kỳ thi kết thúc học phần 

Quyết định về việc sửa đổi một số điều điều trong Quy định tổ 

chức thi, kiểm tra, đánh giá và quản lý kết quả trong kỳ thi kết 

thúc học 

Hướng dẫn tổ chức thi, kiểm tra, đánh giá 

Hệ thống giảng dạy học tập trực tuyến LMS 

1067/QĐ- ĐHSPHN 14/05/2020 

 

5565/QĐ- ĐHSPHN 10/12/2021 

 

 

615/HD- ĐHSPHN 19/12/2022 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.03 Quy định về công tác cố vấn học tập trong đào tạo đại học 

chính quy 

Quyết đinh về phân công giảng viên làm cố vấn học tập 

Danh sách CVHT năm học 2019-2020 

Danh sách CVHT năm học 2020-2021 

Danh sách CVHT năm học 2021-2022 

Danh sách CVHT năm học 2022-2023 

 

 

12020/QĐ-ĐHSPHN 16/12/2019 

11577/QĐ-ĐHSPHN 25/11/2019 

5247/QĐ-ĐHSPHN 10/11/2020 

4621/QĐ-ĐHSPHN 07/10/2021 

5161/QĐ-ĐHSPHN 02/11/2022 

 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.04 Biên bản xét cảnh báo học tập từ năm 2019-2024 Biên bản  Khoa Hóa học 

H8.08.04.05 Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và 

Tổng công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel  

5/3/2021 Trường ĐHSP 

HN và Tổng 

công ty Giải 

pháp Doanh 

nghiệp Viettel  

Biên bản ghi nhớ giữa Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Khoa Hóa học – Trường 

Đại học Sư phạm Hà Nội về hợp tác giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học  

8/12/2020 Viện Kỹ thuật 

Nhiệt đới và 

Khoa Hóa học 

MOU giữa trường ĐHSPHN và Trường Hóa kỹ thuật Ivanovo 

– Liên Bang Nga 

2020 Trường Hóa kỹ 

thuật Ivanovo + 

Trường 

ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

MOU giữa trường ĐHSPHN và Trường CCU – Đài Loan 19/9/2019 Trường National 

Chung Cheng 

University và 

ĐHSP HN 

Chứng nhận sinh viên tham gia các hội thảo ở trong nước 

(trường ĐHKHTN), và quốc tế (trường Hóa kỹ thuật Ivanovo – 

Nga). 

26-30/4/2021 Trường Hóa kỹ 

thuật Ivanovo – 

Nga 

Chứng nhận sinh viên được học bổng, thư mời tham gia các 

khóa học, NCKH của các quỹ VINIF và CCU. 

12/5/2020 

1/2020 

7/2021 

3/2020 

10/2020 

Chứng nhận 

sinh viên được 

học bổng, thư 

mời tham gia 

các khóa học, 

NCKH của các 

quỹ VINIF và 

CCU. 

H8.08.04.06 Các thông báo hoạt động của các câu lạc bộ của sinh viên Khoa 

Hóa học kèm theo ảnh minh chứng trên trang Facebook của 

CLB (CLB Toxic, CLB Hóa học,...) 

Các thông báo về tổ chức các hoạt động ngoại khóa, các cuộc 

thi do liên chi đoàn phát động và các giải thưởng của sinh viên 

Khoa Hóa học kèm theo ảnh minh chứng. 

 Khoa Hóa học 

H8.08.04.07 Các thông báo về việc tổ chức thi và trao giải Sinh viên nghiên 

cứu khoa học cấp Khoa và Trường 

Năm học 2018-2019 

Năm học 2019-2020 

Năm học 2020-2021 

Năm học 2021-2022 

Năm học 2022-2023 

Năm học 2023-2024 

Tr. ĐHSPHN, 

Khoa Hóa học 

H8.08.04.08 Đưa sinh viên đi học tập thực tế tại các cơ sở sản xuất hóa chất Hàng năm Khoa Hóa học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.04.09 Thông báo về chương trình “Hỗ trợ tư vấn tâm lý cho sinh viên 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội” 

151/ĐHSPHN-CTCT-HSSV 

27/3/2019. 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.10 Hỗ trợ thực tập sư phạm (Qui chế Thực tập SP; Quyết định v/v 

Cử trưởng đoàn TTSP;) 2019-2023 

Hỗ trợ thực tập sư phạm (Qui chế 

Thực tập SP; Quyết định v/v Cử 

trưởng đoàn TTSP;) 2019-2023 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.11 hội việc làm sinh viên 2018-2023 Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.12 Hội nghị đối thoại với người học  2019-2023 Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.13 Phiếu lấy ý kiến từ người học đối với giảng viên 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ I năm 2018-2019 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ II năm 2018-2019 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ I năm 2019-2020 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ II năm 2019-2020 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ I năm 2020-2021 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ II năm 2020-2021 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ I năm 2021-2022 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ II năm 2021-2022 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ I năm 2022-2023 

Kết quả đánh giá chất lượng giảng dạy Kỳ II năm 2022-2023 

2019-2023 

2018 

2019 

Tr. ĐHSPHN 

 

H8.08.04.14 Phiếu khảo sát tình hình người học sau tốt nghiệp 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2018 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2019 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2020 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2021 

Báo cáo tình hình VL của SVTN 2022 

 

110/BC-ĐHSPHN 

78/BC-ĐHSPHN 

67/BC-ĐHSPHN 

72/BC-ĐHSPHN 

79/BC-ĐHSPHN 

 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.04.15 Khảo sát chất lượng ngành/đào tạo dành cho sinh viên vừa 

mới tốt nghiệp 

Khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo năm 2018 

Khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo năm 2019 

Khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo năm 2020 

Khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo năm 2021 

Khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo năm 2022 

Khảo sát hiệu quả chất lượng đào tạo năm 2023 

Phiếu khảo sát chất lượng ngành/đào tạo dành cho sinh viên vừa 

mới tốt nghiệp 

  

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.04.16 Hội thi nghiệp vụ sư phạm cấp Khoa, trường  Khoa Hóa học 

H8.08.04.17 Danh sách sinh viên được học bổng  Khoa Hóa học 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân 

người học 

H8.08.05.01 Sơ đồ khuôn viên cảnh quan Trường 

Sơ đồ hướng dẫn vị trí phòng ban trên Website 

Quy hoạch Đại học sư phạm Hà Nội 

Thiết kế thi công sân vận động 

Thiết kế thi công âm thanh ánh sáng Hội trường 

Thiết kế chi tiết phòng truyền thống 

Các thông báo về triển khai thi công cải tạo, sửa chữa nâng cấp 

hạ tầng, cơ sở vật chất 

 

 

 

 

 

 

338/TB-ĐHSPHN 20/7/2021;  

471/TB-ĐHSPHN 18/11/2020;  

305/TB-ĐHSPHN 10/8/2020 

 

 

 

 

 

 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.05.02 Giới thiệu trung tâm thư viện trên website 

Sơ đồ chỉ dẫn thông tin thư viện 

Hệ thống các phòng ban chức năng trung tâm thư viện 

Hướng dẫn khai thác sử dụng tài liệu số cho giảng viên 

Hướng dẫn khai thác sử dụng tài liệu số cho sinh viên 

 Trung tâm thông 

tin thư viện 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Hợp đồng cung cấp dịch vụ Turnitin 

H8.08.05.03 Sơ đồ phòng làm việc nhà A2,A3,A4 Khoa Hóa học  Tr. ĐHSPHN 

H8.08.05.04 Y tế học đường 

Khám sức khỏe sinh viên 

Phòng chống dịch bệnh 

Tham gia BHYT bắt buộc 

 

431/TB-ĐHSPHN-YT23/8/2018 

2479//TB-ĐHSPHN 

946/TB-ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.05.05 Giới thiệu Ký túc xá và mạng internet, các hoạt động KTX 

Lịch sử hình thành và phát triển 

Giới thiệu chung về KTX 

Các sự kiện lớn tại KTX 

Bảng giá dịch vụ tại KTX 

Các dịch vụ do KTX cung cấp 

  

Tr. ĐHSPHN 

H8.08.05.06 Công tác phòng cháy chữa cháy 

Công văn về Công tác Phòng cháy chữa cháy 

Quy định về phòng cháy chữa cháy 

Danh sách tham gia lớp Phòng cháy chữa cháy 

Quyết định thành lập Ban PCCC cấp cơ sở 

 

1586/QĐ-ĐHSPHN 9/4/2018 

295/QĐ-ĐHSPHN 17/01/2019 

1884/QĐ-ĐHSPHN 20/4/2018 

1059/ĐHSPHN-BV 20/12/2019 

 

P. Quản trị 

H8.08.05.07 Biên bản kiểm tra/nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, an toàn 

học đường/an toàn vệ sinh thực phẩm 

 P. Quản trị 

 

H8.08.05.08 

Quy tắc ứng xử trong nhà trường của công chức, viên chức và 

người lao động 

10486/QĐ-ĐHSPHN; 28/12/2018  

 

H8.08.05.09 

Phiếu khảo sát ý kiến người học đối với dịch vụ giáo dục công 

(QĐ và mẫu phiếu ks) 

69/QĐ-ĐHSPHN-ĐBCL TT Đảm bảo 

chất lượng 

H8.08.05.10 Các hoạt động của công đoàn 

Báo cáo tổng kết công đoàn trường hàng năm 

Báo cáo tổng kết công đoàn Khoa hàng năm 

  

Công đoàn 

trường 

Công đoàn khoa 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm 

khảo sát, điều tra, phỏng vấn, 

quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H8.08.05.11 Báo cáo công tác đoàn và phong trào thanh niên  LCĐ Khoa Hóa 

học 

H8.08.05.12 Công văn khảo sát ý kiến CBGV và SV về điều kiện cơ sở vật 

và chất lượng phục vụ 

 Trường 

ĐHSPHN 

H8.08.05.13 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ đáp ứng của CSVC Trường  Trường 

ĐHSPHN 

H8.08.05.14 Báo cáo kết quả khảo sát môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan 

của trường ĐHSPHN 

 Tr. ĐHSPHN 

H8.08.05.15 Danh sách các PTN và các thiết bị nghiên cứu  Khoa Hóa học 

H8.08.05.16 Nội quy PTN  Khoa Hóa học 

H8.08.05.17 Quy định nhiệm vụ và chức năng của phòng bảo vệ 1416/QĐ-ĐHSPHN Tr. ĐHSPHN 
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TIÊU CHUẨN 9: CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ TRANG THIẾT BỊ  

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động 

đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.01.01 Sơ đồ phòng làm việc nhà K, A2, A4 Khoa Hóa học  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.01.02 Phòng họp chung của Khoa và phòng họp các Bộ môn   Khoa Hóa học 

H9.09.01.03 Thông báo sửa chữa CSVC sau giãn cách Số 430/TB-ĐHSP HN, 22/9/2021 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.01.04 Thông báo về việc triển khai thi công cải tạo, sửa chữa nâng cấp 

hạ tầng, CSVC  

Số 338/TB-ĐHSP HN, 20/7/2021 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.01.05 Báo cảo tổng kết năm học của Khoa từ năm học 2019-2020 đến 

năm học 2023-2024 

 Khoa Hóa học 

H9.09.01.06 Quyết định về việc phê duyệt dự án xây dựng Giảng đường A1 – 

Tòa nhà KHTN 

Số 3727/QĐ-BGDĐT, 27/10/2021 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

H9.09.01.07 Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư - Dự 

án xây dựng Giảng đường A1 – Tòa nhà KHTN 

Số 1548/QĐ-BGDĐT, 13/5/2021 Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

H9.09.01.08 Mặt bằng công trình nhà A1  Trường ĐHSP HN 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.02.01 Sơ đồ tổng thể Trung tâm TT-TV, sơ đồ các phòng làm việc và 

phòng đọc của Trung tâm TT-TV 

 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.02 Báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 của Trung tâm TT-TV  Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.03 Thông tư 14/2023-TT BGDĐT quy định tiêu chuẩn thư viện cơ 

sở GD ĐH 

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.04 Nội quy, quy định của Trung tâm TT-TV   Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.05 Thông báo về việc hướng dẫn khai thác tài liệu số dành cho CB-

GV  

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.06 Thông báo về việc hướng dẫn khai thác tài liệu số dành cho SV   Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.07 Giới thiệu chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, công tác chuyên 

môn nghiệp vụ của Trung tâm TT-TV  

 Trung tâm TT-TV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H9.09.02.08 Học liệu Hóa học mà Trung tâm TT-TV đang quản lý   Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.09 Học liệu về Chemistry mà Trung tâm TT-TV đang quản lý   Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.10 Danh mục học liệu tiếng Việt theo đề nghị của các Khoa năm 

2023  

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.11 Danh mục học liệu tiếng Anh theo đề nghị của các Khoa năm 

2023  

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.12 Danh mục học liệu tiếng Pháp theo đề nghị của các Khoa năm 

2023  

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.13 Nguồn kinh phí hoạt động thư viện  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.14 Hợp đồng Turnitin 2020  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.15 Hợp đồng Turnitin 2022  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.16 Hợp đồng Turnitin 2023  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.17 Thông báo của Trung tâm TT-TV về việc bổ sung tài liệu năm 

2021 

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.18 Thông báo của Trung tâm TT-TV về việc bổ sung tài liệu năm 

2023 

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.19 Danh mục tài liệu đề nghị bổ sung của các Khoa năm 2023  Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.20 Danh mục tài liệu đề nghị bổ sung của Khoa Hóa học năm 2023  Khoa Hóa học 

H9.09.02.21 Danh sách Thông báo của Trung tâm TT-TV về việc bổ sung tài 

liệu năm 2022 

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.22 Thống kê phục vụ bạn đọc đến tháng 7/2022  Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.23 Thống kê tài liệu điện tử đã phục vụ đến tháng 2/2022  Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.24 Hợp đồng mua thẻ “Bạn đọc đặc biệt” cho cán bộ của Trường 

năm 2019 

 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.25 Hợp đồng mua thẻ “Bạn đọc đặc biệt” cho cán bộ của Trường 

năm 2020 

 Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H9.09.02.26 Hợp đồng mua thẻ “Bạn đọc đặc biệt” cho cán bộ của Trường 

năm 2021 

 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.27 Hợp đồng mua thẻ “Bạn đọc đặc biệt” cho cán bộ của Trường 

năm 2022 

 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.28 Hợp đồng mua thẻ “Bạn đọc đặc biệt” cho cán bộ của Trường 

năm 2023 

 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.29 Hợp đồng mua thẻ “Bạn đọc đặc biệt” cho cán bộ của Trường 

năm 2024 

 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.02.30 Văn bản ghi nhớ quan hệ hợp tác với một số thư viện để chia sẻ 

nguồn dữ liệu 

 Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.31 Hồ sơ Bằng khen của Trung tâm Thông tin Thư viện  Trung tâm TT-TV 

H9.09.02.32 Ý kiến bạn đọc Thư viện  Trung tâm TT-TV 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.03.01 Sơ đồ phòng làm việc nhà A2, A4 Khoa Hóa học  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.03.02 Danh mục các bài thực hành trong chương trình đào tạo CNSP 

Hóa học 

Các Bộ môn Khoa Hóa học 

H9.09.03.03 Nội quy phòng thí nghiệm thực hành Các Bộ môn Khoa Hóa học 

H9.09.03.04 Hợp đồng mua bán hóa chất cho các bộ môn các năm 2019-2023 Các Bộ môn Khoa Hóa học 

H9.09.03.05 Danh mục các thiết bị hiện đại đặt tại các phòng thí nghiệm 

chuyên sâu của Khoa 

Các năm 2019-2023 Bộ phận phụ trách 

thiết bị của Khoa 

H9.09.03.06 Nhật kí sử dụng, vận hành một số thiết bị Các năm 2019-2023 Khoa Hóa học 

H9.09.03.07 Báo cáo Khảo sát SV cuối khóa các năm 2019-2023. Các năm 2019-2023 TT ĐBCL/ Khoa 

Hóa học 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt 

động đào tạo và nghiên cứu 

H9.09.04.01 Đề xuất giải pháp Wifi KTX 

Thư mời Wifi nhà B 

 Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Thư mời Wifi KTX 

H9.09.04.02 Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 

3193/QĐ ĐHSPHN, 6/6/2017 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.04.03 Quy chế quản lý hệ thống mạng và sử dụng dịch vụ mạng của 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 

3198/QĐ ĐHSPHN 6/6/2017 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.04.04 Hướng dẫn quy trình quản lý, bảo trì hệ thống công nghệ thông 

tin của Trường ĐHSP Hà Nội 

552b/HD-ĐHSPHN 28/12/2020 

605/HD-ĐHSPHN 15/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H9.09.04.05 Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua phần mềm 

quản lí tổng thể trường đại học 

Kế hoạch triển khai hợp đồng Trường ĐHSP HN 

4790b/QĐ-ĐHSPHN 18/10/2021 

 

Tr. ĐHSPHN 

Công Ty TNHH 

phần mềm và tư 

vấn kim tư tháp 

H9.09.04.06 Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án”Đầu tư tràng thiết bị 

ứng dụng công nghệ thông tin. phục vụ công tác chuyển đổi số 

và xây dựng khoa học trực tuyến phục vụ đào tạo trình độ đại học, 

nhóm ngành KHGD và ddaiof tạo giáo viên tại Trường ĐHSP 

HN 

Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án “Triển 

khai ứng dụng CNTT và Chuyển đổi số trong dạy, học tại các cơ 

sở GDĐH 

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu 

thuộc dự án thành phần 08 

30/TTr-ĐHSPHN 09/6/2022 

 

 
 

 

1792/QĐ-BGDĐT 28/6/2022 

 

 

3562/QĐ-ĐHSPHN 18/8/2022 

Tr. ĐHSPHN 

Bộ GD và ĐT 

H9.09.04.07 Báo cáo UDCNTT và CDS 1338/ĐHSPHN-CNTT 21/9/2023 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.04.08 Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của ban 

giám hiệu và các đơn vị 

3056/QĐ- ĐHSPHN 12/08/2020 Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người 

khuyết tật 

H9.09.05.01 Văn bản quy định các tiêu chí về môi trường, sức khỏe và an 

toàn do CSGD ban hành 

417/KH-BGDĐT 17/5/2019 

84/2015/QH13 

Bộ GD và ĐT 

Quốc hội 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

80/2017/NĐ-CP 17/7/2017 Chính phủ 

H9.09.05.02 Nội quy các phòng thực hành  Khoa Hóa học 

H9.09.05.03 Quyết định Ban hành Quy định về An toàn, vệ sinh lao động; 

Quy định cụ thể về ATVSLĐ Trường ĐHSPHN 

1413/QĐ-ĐHSPHN 27/03/2018 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.04 Quyết định V/v Ban hành Quy định về PCCC của ĐHSPHN 

Quy định về PCCC 

1884/QĐ-ĐHSPHN 20/04/2018 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.05 Quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Bảo vệ 

Quy định chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc làm việc của BGH 

và các đơn vị 

1446/QĐ-ĐHSPHN 19/04/2016 

3056/QĐ-ĐHSPHN 12/8/2020 

Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.06 Lịch trực phòng bảo vệ 

Báo cáo tổng hợp các hoạt động thực hiện nhiệm vụ của phòng 

bảo vệ. 

Báo cáo tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ 

ANTQ 

Một số thông báo của phòng bảo vệ 

Biên bản kiểm tra công tác bảo vệ 

2019 – 2023 Phòng Bảo vệ 

H9.09.05.07 Quyết định cử viên chức tham gia lớp tập huấn PCCC 3416/QĐ-ĐHSPHN 16/09/2019 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.08 Một số giấy khen của Phòng Bảo vệ 2019-2023 Phòng Bảo vệ 

H9.09.05.09 Quyết định thành lập ban chỉ đạo PCCC 295/QĐ-ĐHSPHN 17/01/2019 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.10 Biên bản kiểm tra về PC, CC, cứu nạn cứu hộ 2020-2023 Quản trị 

H9.09.05.11 Phương án chữa cháy cơ sở  Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.12 Kế hoạch tổ chức phổ biến, quán triệt công tác phòng cháy, 

chữa cháy và cứu nạn cứu hộ 

433/KH-ĐHSPHN 26/10/2023 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.13 Một số thông báo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ 

dịp nghỉ lễ, tết 

2020-2023 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.14 Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của trạm y tế 504/ĐHSPHN- YT Trạm Y tế 

H9.09.05.15 Phân công nhiệm vụ bộ phận Y tế 2021 Trạm Y tế 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H9.09.05.16 Thông báo về việc tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, viên chức 

(định kì hàng năm) 

2019 - 2023 Công đoàn 

H9.09.05.17 Thông báo khám sức khỏe cho sinh viên 2019-2022 Trạm Y tế 

H9.09.05.18 Thông báo tham gia BHYT bắt buộc cho sinh viên 2019-2023 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.19 Quyết định kiện toàn ban an toàn vệ sinh lao động 2018 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.20 Các thông báo phun hóa chất khử khuẩn 2019-2023 Trạm Y tế 

H9.09.05.21 Hợp đồng dọn vệ sinh  2019-2023 Tr. ĐHSPHN 

H9.09.05.22 Hóa đơn thanh toán dịch vụ vận chuyển và xử lí hóa chất 2020 Đơn vị thu gom và 

vận chuyển, xử lí 

hóa chất 

H9.09.05.23 Sơ đồ thiết kế HT 11/10, nhà D4, nhà K1, nhà KTX A12. 2021 Quản trị 
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TIÊU CHUẨN 10: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình 

dạy học 

H10.10.01.01 Quyết định thành lập TT. ĐBCL và KT 437-ĐHSPHN 21/3/2005 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.01.02 Quyết định về chức năng nhiệm vụ của TT. ĐBCL 1441/QĐ-ĐHSPHN 19/4/2016 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.01.03 - Quyết định ban hành quy định bảo đảm chất lượng của Trường 

ĐHSPHN 

- Quyết định ban hành quy định thành lập mạng lưới bảo đảm 

chất lượng của Trường ĐHSPHN 

5376b/QĐ-ĐHSPHN 30/11/2021 

 

5790/QĐ-ĐHSPHN 23/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.01.04 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi từ các bên liên quan 2020, 2021 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.01.05 Phiếu khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối với GV 2017-2021 TT. ĐBCL 

H10.10.01.06 Phiếu khảo sát về mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo (Dành 

cho cơ quan/tổ chức sử dụng lao động) 

2019 TT. ĐBCL 

H10.10.01.07 Phiếu khảo sát ý kiến về CTĐT dành cho GV 2019 TT. ĐBCL 

H10.10.01.08 Phiếu khảo sát ý kiến về CTĐT dành cho cựu SV 2019 TT. ĐBCL 

H10.10.01.09 Kết quả khảo sát ý kiến của các bên liên quan về CTĐT (KHTN) 2019 

2022 

TT. ĐBCL 

H10.10.01.10 Biên bản hội nghị góp ý của các bên liên quan về thiết kế và 

phát triển CTDH  

Biên bản họp góp ý của các bên liên quan về CTĐT ngành Sư 

phạm Hóa học  

Biên bản (tờ trình) về việc thay tách môn học và thay đổi số tín 

chỉ cho K72 

Biên bản (tờ trình) về việc điều chỉnh chương trình đào tạo về 

điều chỉnh chương trình đào tạo của hệ cử nhân sư phạm hóa 

học  

2018 

 

2022; 2023  

 

2022 

 

2023 

K. Hóa học 

 

H10.10.01.11 Công văn về việc rà soát lại CTĐT 271/ĐHSPHN-ĐT 05/6/2017 

607/ ĐHSPHN-ĐT 16/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.01.12 Công văn về xây dựng CĐR cho các ngành đào tạo 360/ĐHSPHN 10/7/2018 Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.01.13 Quyết định thành lập Ban xây dựng CTĐT Trường ĐHSPHN 4130/QĐ-ĐHSPHN 25/6/2018 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.01.14 CTĐT chi tiết Cử nhân ngành Sư phạm Hóa học (2020) 

CTĐT chi tiết ngành Sư phạm Hóa học (sau khi rà soát chỉnh 

sửa 2023)  

2020 

 

2023 

Tr. ĐHSPHN 

Tiêu chí 10.2: Việc thiết kế và phát triển CTDH được thiết lập, được đánh giá và cải tiến. 

H10.10.02.01 Huong dan Quy trinh xay dung, tham dinh va ban hanh chuong 

trinh dao tao_486b-HD-DHSPHN 

486b-HD-DHSPHN 10/10/2019 ĐHSPHN 

H10.10.02.02 Huong dan quy trinh xay dung CTDT_2020 432b_HD ĐHSPHN 26/10/2020 ĐHSPHN 

H10.10.02.03 Huong dan quy trinh xay dung tham dinh CTDT_BD_425b-

HD-DHSPHN 

425b-HD-DHSPHN 21/09/2021 ĐHSPHN 

H10.10.02.04 Thong tu so 07-2015 cua Bo GD&DT 07/2015/TT-BGDĐT 16/04/2015 BGDĐT 

H10.10.02.05 Thong tu 17-2021 cua Bo GD&DT 17-2021/TT-BGDĐT 22/06/2021 BGDĐT 

H10.10.02.06 CTĐT ngành SP Hóa học 2020 6134/QĐ-ĐHSPHN 11/12/2020 ĐHSPHN 

H10.10.02.07 QD khung chuan dau ra 

 

Chuản đầu ra SP Hóa học  

4599/QĐ- ĐHSPHN-ĐT 

22/07/2019 

03-07-2021 

ĐHSPHN 

H10.10.02.08 Quyet dinh ban hanh quy che dao tao 

 

Quyet dinh ban hanh quy che dao tao 

8635-QD-DHSPHN-DT 

24/09/2015 

3980-QD-DHSPHN 21/09/2021 

ĐHSPHN 

H10.10.02.09 Biên bản họp giữa các bên liên quan năm 2020 

Biên bản họp giữa các bên liên quan năm 2022 

10/6/2020 

7/28/2022 

Khoa Hóa học 

H10.10.02.10 HD QT LYK phan hoi cac ben lien quan 

HD_QT LYK phan hoi cac ben lien quan 
84b-HD-ĐHSPHN 24/02/2020 

578/HD-ĐHSPHN 10/12/2021 

ĐHSPHN 

H10.10.02.11 Kết qua khao sat y kien ca ben lien quan ve CTDT 

Kết qua khao sat y kien ca ben lien quan ve CTDT 

2019  

2022 

ĐHSPHN 

Tiêu chí 10.3: Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của NH được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với CĐR. 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.03.01 

 

DC chi tiet cac HP nam 2020 

Tờ trình thay đổi CT ĐT từ K72 

6134/QĐ-ĐHSPHN 11/12/2020 

Tờ trình 28/12/2022 

ĐHSPHN 

Khoa Hóa học 

H10.10.03.02 Kế hoạch ĐT 2017-2018 

Kế hoạch ĐT 2018-2019 

Kế hoạch ĐT 2019 - 2020 

Kế hoạch ĐT 2020 - 2021 

Kế hoạch ĐT 2021 - 2022 

344-ĐHSPHN-ĐT 12/07/2017 

297-ĐHSPHN-ĐT 18/06/2018 

321-ĐHSPHN-ĐT 08/07/2019 

1466/ QD-DHSPHN 15/06/2020 

1699/ QD-DHSPHN 20/05/2021 

ĐHSPHN 

H10.10.03.03 Thời khóa biểu 2019-2020 

Thời khóa biểu 2020-2021 

 

Thời khóa biểu 2021-2022 

 

Thời khóa biểu 2022-2023 

Thời khóa biểu 2023-2024 

26/8/2019 và 30/12/2019 

7/9/2020, 11/1/2021 

và 3/5/2021 

18/10/2021, 10/1/2022 

và 2/5/2022 

5/9/2022, 9/1/2023 và 22/5/2023 

4/9/2023, 8/2/2024 và 20/5/2024 

Khoa Hóa học 

 

H10.10.03.04 Bien ban du gio 2019-2020 

Bien ban du gio 2020-2021 

Bien ban du gio 2022-2023 

Bien ban du gio 2023-2024 

Bien ban du gio GV trẻ 2023-2024 

12/12/2019 

8/2/2021 

19/12/2022 

24/11/2023 

7/6/2024 

Khoa Hóa học 

 

H10.10.03.05 Lich thi, Cán bộ coi thi HK3 2020-2021 

Lich thi. cán bo coi thi HK1 2021-2022 

Lich thi. can bo coi thi HK1 2022-2023 

9/8/2021 

27/12/2021 

24/12/2022 

Khoa Hóa học 

 

H10.10.03.06 QĐ ban hành QC đào tạo 2015 

QĐ ban hành QC đào tạo 2020 

 

QĐ ban hành QC đào tạo 2021 

8635-QD-ĐHSPHN-ĐT 

302-QD-ĐHSPHN-ĐT 

03/02/2020 

3980-QD-DĐHSPHN-ĐT  

9/21/2021 

ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.03.07 De kiem tra giua ki 

De thi, dap an cuoi ki 

Phieu tieu chi danh gia 

Sản phẩm học tập của SV 

Biên bản rút kinh nghiệm ra đề  

2019 - 2023 

2019 - 2023 

2019 - 2023 

2019 - 2023 

2021 

Khoa Hóa học 

Khoa Hóa học 

ĐHSPHN 

Khoa Hóa học 

Khoa Hóa học 

H10.10.03.08 Bao cao dao tao truc tuyen 

Tap huan giang vien 

Triển khai dạy học trực tuyến 

9/11/2020 

347 ĐHSPHN-ĐTBDTX 

1639/TB-ĐHSPHN 26/08/2020 

ĐHSPHN 

 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả nghiên cứu khoa học được sử dụng để cải tiến việc dạy và học 

H10.10.04.01 Qui định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và chế độ làm việc đối với GV 

của Trường  

857/QĐ-ĐHSPHN-TCCB  

6/3/2017 

P. TCCB 

H10.10.04.02 Quyết định về việc điều chỉnh qui định tiêu chuẩn nhiệm vụ và 

chế độ làm việc đối với GV của Trường  

4398 /QĐĐHSPHN-TCCB 

23/6/2017 

P. TCCB 

H10.10.04.03 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung qui định tiêu chuẩn nhiệm 

vụ và chế độ làm việc đối với GV của Trường  

8227/QĐĐHSPHN-TCCB  

24/102018 

P. TCCB 

H10.10.04.04 Hồ sơ đề tài KHCN của cán bộ khoa (thống kê số các đề tài, kết 

quả NCKH được chuyển thể thành sách/tài liệu hướng dẫn phục 

vụ giảng dạy)  

2019 - 2024 K. Hóa học 

P. KHCN 

H10.10.04.05 Quyết định về việc tặng giấy khen cho cán bộ trẻ có thành tích 

NCKH Giải thưởng KHCN  

Thu thập trong 5 năm từ 

2019-2024 

P. KHCN 

 

H10.10.04.06 Các seminar khoa học đã được tổ chức hàng năm của Khoa 2019-2024 K. Hóa học 

H10.10.04.07 Danh sách sinh viên NCKH  2019-2024 K. Hóa học 

H10.10.04.08 Báo cáo, biên bản hội nghị sinh viên NCKH 2019-2024 K. Hóa học 

H10.10.04.09 Bài báo khoa học của SV  2019-2024 K. Hóa học 

H10.10.04.10 Quyết định về việc SV hệ Sư phạm đạt giải NCKH các cấp  2019-2024 P. CTHSSV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.04.11 Danh sách sinh viên làm KLTN và GV hướng dẫn  2019-2024 P. Đào tạo 

K. Hóa học 

P. KHCN 

H10.10.04.12 Danh sách sáng kiến kinh nghiệm của GV khoa Hóa 2022-2024 Trường 

ĐHSPHN 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ 

hỗ trợ khác) được đánh giá và cải tiến 

H10.10.05.01 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 578/HD-ĐHSPHN 10/12/2021 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.02 

 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2019 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2020 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2021 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2022 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2023 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022  

 

2023  

TT. ĐBCL 

 

H10.10.05.03 Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT 

năm 2019 (Khối các ngành KHTN) 

Báo cáo kết quả khảo sát ý kiến các bên liên quan về CTĐT năm 

2022 (Khối các ngành KHTN) 

Đã có MC 

 

Đã có MC 

TT. ĐBCL 

H10.10.05.04 

 

Sơ đồ chỉ dẫn TT. TT-TV  

Hệ thống các phòng chức năng TT. TT-TV  

Đã có MC TT. TT-TV 

H10.10.05.05 Báo cáo về việc khảo sát thực trạng thư viện đại học 13/BC-ĐHSPHN 17/3/2022 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.06 Thống kê tài liệu tại thư viện đến 30/6/2022 

Thống kê tài liệu tại thư viện đến 30/6/2023 

2022 

2023 (Không có số liệu bản in nên 

vẫn lấy số liệu 2022) 

TT. TT-TV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.05.07 

 

Nội quy, quy định của TT. TT-TV  

Quy trình mượn trả tài liệu ở TT. TT-TV  

Hướng dẫn sử dụng thư viện 

Hướng dẫn khai thác thư viện số 

Đã có MC TT. TT-TV 

 

 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.08 Thông báo về việc hướng dẫn khai thác, sử dụng tài liệu số - 

dành cho cán bộ, giảng viên 

Thông báo về việc hướng dẫn khai thác, sử dụng tài liệu số - 

dành cho sinh viên, học viên 

Kênh thông tin hướng dẫn sử dụng thư viện số 

12/TB-TTTV 4/5/2021 

 

13/TB-TTTV 4/5/2021 

TT. TT-TV 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.05.09 

 

Thông báo về việc đề nghị tư vấn bổ sung tài liệu năm học 2018 

- 2019 

Thông báo số 2 về việc bổ sung tài liệu năm 2020 

Thông báo về việc bổ sung tài liệu năm 2021 

Thông báo về việc bổ sung tài liệu năm 2022 

Thông báo về việc bổ sung tài liệu năm 2023 

Thông báo về việc tài liệu đã mua năm 2019 theo đề nghị của 

các khoa, bộ môn 

Thông báo tài liệu đã mua năm 2021 theo đề nghị của các khoa, 

bộ môn 

Thông báo về việc tài liệu đã mua năm 2022 theo đề nghị của 

các khoa, bộ môn 

Thông báo tài liệu đã mua năm 2023 theo đề nghị của các khoa, 

bộ môn 

18/TB-ĐHSPHN-TTTV  

9/1/2019 

225/TB-ĐHSPHN 18/06/2020 

233/TB-ĐHSPHN 14/5/2021 

118/TB-ĐHSPHN 24/3/2022 

48 TB-ĐHSPHN 15.2.2023 

84/TB-ĐHSPHN-TTTV  

24/2/2020 

119/TB-ĐHSPHN-TTTV 

24/3/2022 

49 TB-ĐHSPHN 15.2.2023 

 

Chưa biết 

TT. TT-TV 

 

H10.10.05.10 Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2019 - 2020 và 

danh sách bạn đọc đặc biệt 

Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2021 - 2022 và 

danh sách bạn đọc đặc biệt 

Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2022 - 2023 và 

danh sách bạn đọc đặc biệt 

Hợp đồng mua thẻ bạn đọc đặc biệt năm học 2023 - 2024 và 

danh sách bạn đọc đặc biệt 

Hợp đồng mua cơ sở dữ liệu điện tử ProQuest 2022 

 

082019//HĐKT/ĐHSPHN-APL  

17/9/2019 (số 347/ĐHSPHN) 

01//HĐ-HNUE-IDT  

16/11/2021 (số 474/ĐHSPHN) 

01//HĐKT- 28-12-2022 (Thay 

bằng phê duyệt và thanh lý) 

01//HĐKT- 21-12-2023 (số 

139/ĐHSPHN) 

01//LHVN-ITGVN-HNUE.2021  

29/12/2021 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.05.11 Bảng tổng hợp phiếu điều tra nhu cầu tin năm 2019-2020 

Báo cáo khảo sát nhu cầu tin và các hoạt động thư viện năm học 

2020 - 2021 

Báo cáo điều tra nhu cầu tin năm 2022 

Báo cáo điều tra nhu cầu tin năm 2023 

Báo cáo điều tra nhu cầu tin năm 2024 

31/5/2019  

1/BC-TV 21/5/2021 

 

Có MC 

Có MC 

Chưa biết 

TT. TT-TV 

 

H10.10.05.12 Giấy mời tham dự hội nghị bạn đọc năm 2021 

Giấy mời tham dự hội nghị bạn đọc năm 2022-2023 

03/GM-ĐHSPHN, 05/1/2021 

Chưa biết 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.13 Bản thống kê số liệu bạn đọc sử dụng Thư viện điện tử đến 2023 

(nằm trong báo cáo tổng kết năm học 2022-2023 của TT-TTTV) 

Báo cáo tổng kết năm học 2022-

2023 của TT-TTTV 20.6.2023 

TT. TT-TV 

H10.10.05.14 Thống kê nguồn kinh phí bổ sung tài liệu của Thư viện từ năm 

học 2018 – 2019 đến 2022-2023 

2019 - 2023 Chưa có MC TT. TT-TV 

H10.10.05.15 Thông báo đề xuất mua sắm thiết bị năm 2019 

 

Thông báo lập đề xuất mua sắm thiết bị bổ sung, thay thế phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2020 

Thông báo lập đề xuất mua sắm thiết bị bổ sung, thay thế phục 

vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học năm 2021-2024? 

57/TB-ĐHSPHN-KHCN 

14/2/2019 Chưa có MC  

20/TB-ĐHSPHN 15/1/2020 

Chưa có MC  

Chưa biết 

P. KHCN 

 

P. KHCN 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

H10.10.05.16 Đề xuất mua sắm thiết bị bổ sung, thay thế phục vụ công tác đào 

tạo và NCKH năm 2021-2023 của Khoa 
Đã có MC 

 

K. Hóa học 

H10.10.05.17 Thông báo cải tạo sửa chữa giảng đường năm 2020 

Thông báo cải tạo sửa chữa giảng đường năm 2021 

Thông báo cải tạo sửa chữa giảng đường năm 2022-2024 

Kế hoạch mua sắm, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản, thiết bị 2021 

Kế hoạch dự toán kinh phí về việc mua mới bổ sung tài sản thiết 

bị năm 2022 

Kế hoạch mua bổ sung tài sản, thiết bị năm 2023 

305/TB-ĐHSPHN 10/8/2020  

338/TB-ĐHSPHN 20/7/2021  

Chưa biết 

15/03/2021 

12/4/2022 

 

03/03/2023 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

 

P. Quản trị 

 



68 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.05.18 Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư thiết bị UD CNTT của 

Trường ĐHSPHN 2022 

Thư mời cung cấp dịch vụ wifi cho KTX-ĐHSPHN 

Thư mời cung cấp dịch vụ wifi bên B của Trường ĐHSPHN 

30/TTr-ĐHSPHN 9.6.2022 

 

313/TM-ĐHSPHN 9.3.2023 

1262/TM-ĐHSPHN 7.9.2023 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.19 CV su dung phan mem quan li gio giang năm 2019-2024 Chưa biết Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.20 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý giờ giảng Trường 

ĐHSPHN 
Chưa biết 

 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.21 Hợp đồng dịch vụ bảo trì thiết bị của Trường ĐHSPHN năm 

2020 

Công văn về việc chuyển đổi hệ thống mạng 

0409/2020SP-NL/BTTB  

9/6/2020 

74/ĐHSPHN-CCTT 

1/4/2021 

Tr. ĐHSPHN 

 

TT. CNTT 

H10.10.05.22 Hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ viễn thông, truyền hình  

Hợp đồng mua bán phần mềm diệt virus Kaspersky 

Hợp đồng mua bán phần mềm tường lửa năm 2020 

 

Hợp đồng mua bán phần mềm tường lửa năm 2021 

 

Hợp đồng sử dụng phần mềm room bản quyền 

 

Quyết định đầu tư phần mềm tổng thể 2021 

27/5/2020 

0910/KES/2020 19/10/2020 

1509/NTS-HNUE/2020  

18/9/2020 

1703/NTS-HNUE/2020  

17/3/2021 

202102/HĐ-

ĐHSPHN/EDUTECH 27/5/2021 

4790b/QĐ-ĐHSPHN 18/10/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.23 Hợp đồng mua sắm trang thiết bị, phần mềm và sửa chữa nhỏ 

công trình thuộc dự án “Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và 

hạ tầng CNTT trong khuôn khổ chương trình ETEP tại Trường 

ĐHSPHN 

Quyết định về việc bàn giao các thiết bị, vật tư, phần mềm được 

đầu tư từ dự án “Nâng cao năng lực về cơ sở vật chất và hạ tầng 

CNTT trong khuôn khổ chương trình ETEP tại Trường 

ĐHSPHN 

466/HĐ-ĐHSPHN 9/2020 

 

 

 

4894/QĐ-ĐHSPHN 22/10/2021 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.05.24 Tập huấn đăng kí tín chỉ 2019 

Tập huấn đăng kí tín chỉ 2020 

Tập huấn đăng kí tín chỉ 2021-2023 

203/ĐHSPHN-ĐT 19/4/2019 

521/ĐHSPHN-ĐT 11/12/2020 

Chưa biết 

P. Đào tạo 

 

H10.10.05.25 Hướng dẫn triển khai đào tạo qua mạng 

Hướng dẫn sử dụng hệ thống đào tạo trực tuyến 

116/HD-ĐHSPHN 27/3/2020 

75/ĐHSPHN-ĐT 19/2/2020 

Tr. ĐHSPHN 

P. Đào tạo 

H10.10.05.26 Tập huấn cập nhật kiến thức 2019 (cho sv năm cuối) 

 

Tập huấn cập nhật kiến thức 2021 (cho sv năm cuối) 

Tập huấn cập nhật kiến thức 2022, 2023, 2024 

1048/ĐHSPHN-NVSP 

13/12/2019 

406/ĐHSPHN-NVSP7/9/2021 

Chưa biết 

TT. NVSP 

 

H10.10.05.27 Thông báo khám sức khoẻ cho SV nhập học 2019 

Thông báo khám sức khoẻ cho SV ra trường 2019 

Thông báo khám sức khoẻ cho SV nhập học 2020 

Thông báo khám sức khoẻ bổ sung cho SV nhập học 2020 

Thông báo khám sức khoẻ năm K71 (2022) 

Thông báo khám sức khoẻ năm K72 (2022) 

Thông báo khám sức khoẻ năm K73 (2023) 

418/TB-ĐHSPHN-QT 26/8/2019 

195/ ĐHSPHN-ĐT 18/4/2019 

418/TB-ĐHSPHN 14/10/2020 

437/TB-ĐHSPHN 3/11/2020  

413/TB-ĐHSPHN 20/9/2022 

447/TB-ĐHSPHN 28/9/2022 

335/TB-ĐHSPHN 08/9/2023 

P. Quản trị 

 

P. Đào tạo 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

H10.10.05.28 Thông báo phun hoá chất phòng dịch 2019 

Thông báo phun hoá chất phòng dịch 2020 

Thông báo phun khử khuẩn 2020 

Thông báo phun khử khuẩn đợt 2/2020 

Thông báo phun khử khuẩn 2021 

Thông báo phun khử khuẩn đợt 2/2021 

Thông báo phun khử khuẩn 2023 

 

Thông báo phun khử khuẩn 2022 , 2024 

296/ĐHSPHN-QT 7/6/2019 

2479/TB-ĐHSPHN 18/11/2020 

44/TB-ĐHSPHN 3/2/2020 

82/ĐHSPHN-QT 24/2/2020 

57/TB-ĐHSPHN 3/2/2020 

101/TB-ĐHSPHN 9/3/2021 

101/TB-ĐHSPHN 21/03/2023 

376/TB-ĐHSPHN 03/10/2023 

Chưa biết 

P. Quản trị 

Tr. ĐHSPHN 

 

P. Quản trị 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.05.29 Thông báo tổ chức giao lưu, đối thoại với SV 2019 

Thông báo tổ chức giao lưu với SV 2020  

Thông báo toạ đàm với SV 2020 

Thông báo tọa đàm với SV 2021 

Thông báo tọa đàm với SV 2022 

Thông báo tọa đàm với SV hệ CLC 2023 

1062/TB-ĐHSPHN 24/12/2019 

02/TB-ĐHSPHN 4/1/2020 

457/TB-ĐHSPHN 10/11/2020 

01/TB-ĐHSPHN 05/01/2021 

639/TB-ĐHSPHN 30/12/2022 

484/TB-ĐHSPHN 27/11/2023 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.05.30 Thông báo hỗ trợ tư vấn tâm lí cho SV 151/ĐHSPHN-CTCT-HSSV 

7/3/2019 

P. CTCT-HSSV 

H10.10.05.31 Thông báo hỗ trợ SV khó khăn năm 2020 

Thông báo hỗ trợ SV khó khăn năm 2021 

Thông báo kết quả ủng hộ SV khó khăn năm 2021 

 

Thông báo kết quả ủng hộ SV bị ảnh hưởng dịch COVID năm 

2021 

Ủng hộ SV 2022-2024 

45/TB-CĐ 20/5/2020 

154/CĐĐHSPHN-VP 7/9/2021 

167/LT-CĐ-ĐTNĐHSPHN 

20/9/2021 

173/CV-CĐĐHSPHN 

24/9/2021 

Chưa biết 

VP. Công đoàn 

H10.10.05.32 Thông báo tổ chức hội việc làm năm 2021 

Thông báo số 2 về tổ chức hội việc làm năm 2021 

Thông báo số 3 về nhu cầu tuyển dụng tại hội việc làm năm 

2019 

Thông báo tổ chức hội việc làm 2022 

 

Thông báo tổ chức hội việc làm 2023 

 

Thông báo tổ chức hội việc làm 2024 

215/TB-ĐHSPHN 5/5/2021 

245/TB-ĐHSPHN 19/5/2021 

174/ĐHSPHN-CTCT-HSSV 

(9/4/2019) 

205/TB-ĐHSPHN 12/05/2022 

237/TB-ĐHSPHN 26/05/2022 

80/TB-ĐHSPHN 03/03/2023 

116/TB-ĐHSPHN 04/04/2023 

116/TB-ĐHSPHN 05/04/2024 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

 

P. CTCT-HSSV 

H10.10.05.33 Trang web cộng đồng cựu người học ĐHSPHN   

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được đánh giá và cải tiến 

H10.10.06.01 Quyết định về việc ban hành quy định ĐBCL của Trường 

ĐHSPHN 
5376b/QĐ-ĐHSPHN 30/11/2021 Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.06.02 

 

Quyết định thành lập TT ĐBCL và khảo thí 437- ĐHSPHN 21/3/2005  Tr. ĐHSPHN 

 

H10.10.06.03 Quyết định về việc đổi tên TT ĐBCL và khảo thí thành TT 

ĐBCL 

4573- ĐHSPHN 9/7/2018 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.06.04 - Quyết định về việc qui định chức năng, nhiệm vụ của TT 

ĐBCL 

- Quyết định về việc ban hành qui định chức năng, nhiệm vụ của 

TT ĐBCL 

1446/QĐ-ĐHSPHN 19/4/2016 

 

3056/QĐ-ĐHSPHN 12/8/2020 

Tr. ĐHSPHN 

 

Tr. ĐHSPHN 

H10.10.06.05 Quyết định thành lập mạng lưới ĐBCL giáo dục của Trường 

ĐHSPHN 

5790/QĐ-ĐHSPHN 23/12/2021 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.06.06 Quyết định về việc ban hành quy trình xây dựng chính sách, quy 

định, công cụ quản lí của Trường ĐHSPHN 

5958/QĐ-ĐHSPHN 31/12/2021 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.06.07 Hướng dẫn quy trình, công cụ và phương pháp thu thập, lựa 

chọn, xử lý, sử dụng thông tin phản hồi của các bên liên quan 

84b/HD-ĐHSPHN 24/2/2020 Tr. ĐHSPHN 

 

H10.10.06.08 Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan 578/HD-ĐHSPHN 10/12/2021 Tr. ĐHSPHN 

H10.10.06.09 Công văn về việc khảo sát về chất lượng CTĐT 

Thông báo về việc triển khai khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ 

người học đối với GV 

Công văn về việc khảo sát SV K69 về các học phần chung  

Công văn về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối 

với giảng viên năm 2019 (Số 69)  

Công văn về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối 

với giảng viên năm 2021 (583) 

Công văn về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối 

với giảng viên năm 2022 (chưa có trên website của trường) 

Công văn về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối 

với giảng viên năm 2023 (chưa có trên website của trường) 

Công văn về việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học đối 

với giảng viên năm 2024 (chưa có trên website của trường) 

468/TB-ĐHSPHN 15/10/2021 

583/TB-ĐHSPHN 13/12/2021 

 

270/ĐHSPHN-ĐBCL 27/7/2020 

69/ĐHSPHN-ĐBCL 26/2/2019 

 

583/ĐHSPHN-ĐBCL 19/11/2018 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

 Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt nghiệp 

năm 2019 

Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt nghiệp 

năm 2020 (Số 2369) 

Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt nghiệp 

năm 2021 (Số 528) 

Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt nghiệp 

năm 2022 (Số ……) – chưa có trên website của trường 

Công văn về việc thu thập thông tin việc làm của SV tốt nghiệp 

năm 2023 (Số ….)  

986/ĐHSPHN-ĐBCL 11/11/2019 

 

2396/ĐHSPHN-ĐBCL 9/11/2020 

 

528/ĐHSPHN-ĐBCL 15/11/2021 

 

 

H10.10.06.10 Mẫu phiếu lấy ý kiến phản hồi từ người học đối với GV 2019 TT. ĐBCL 

H10.10.06.11 Mẫu phiếu khảo sát chất lượng ngành/ khóa đào tạo (dành cho 

SV ĐHSP vừa tốt nghiệp) 

2016 

 

TT. ĐBCL 

H10.10.06.12 Mẫu phiếu khảo sát tình hình SV sau tốt nghiệp 2019 TT. ĐBCL 

H10.10.06.13 Phiếu khảo sát ý kiến về CTĐT (dành cho SV đã tốt nghiệp) 

Phiếu khảo sát ý kiến về CTĐT (dành cho GV) 

Phiếu khảo sát mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo (Dành cho 

cơ quan/tổ chức sử dụng lao động)  

2019 

2019 

2019 

 

TT. ĐBCL 

 

H10.10.06.14 Phiếu lấy ý kiến phản hồi đối với cán bộ, viên chức hành chính 2019 TT. ĐBCL 

H10.10.06.15 Phiếu khảo sát ý kiến người học đối với dịch vụ giáo dục công 2019 TT. ĐBCL 



73 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.06.16 

 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2017  

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2018  

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2019 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2020 

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2021 (đã có)  

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2022 (đã có)  

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2022 (đã có)  

Báo cáo kết quả khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo SV vừa 

tốt nghiệp năm 2023 (đã có)  

Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2018  

Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2019  

Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2020  

Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2021 

Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2022  

Báo cáo về tình hình việc làm SV sau tốt nghiệp năm 2023 

(Chưa cập nhật trên trường) 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93/BC-ĐHSPHN 29/12/2017 

110/BC-ĐHSPHN 28/12/2018 

78/BC-ĐHSPHN 31/12/2019 

67/BC-ĐHSPHN 31/12/2020 

72/BC-ĐHSPHN 27/12/2020 

TT. ĐBCL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

H10.10.06.17 Công văn về việc lấy ý kiến đóng góp về mẫu phiếu khảo sát 569/ĐHSPHN- ĐBCL 22/10/2018 TT. ĐBCL 

H10.10.06.18 Phiếu lấy ý kiến của người học về công tác giảng dạy (Dùng để 

khảo sát ý kiến của SV khi kết thúc học phần) 

Trước 2019 TT. ĐBCL 

H10.10.06.19 Kế hoạch cải tiến hoạt động khảo sát các bên liên quan Trường 

ĐHSPHN năm học 2021 - 2022 

16/9/2021 TT. ĐBCL 

H10.10.06.20 Báo cáo cải tiến hoạt động khảo sát các bên liên quan Trường 

ĐHSPHN năm học 2021 - 2022 

20/12/2021 TT. ĐBCL 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời 

điểm khảo sát, điều tra, phỏng 

vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H10.10.06.21 

 

Chương trình chi tiết giáo dục đại học ngành Cử nhân Sư phạm 

Hóa học (theo học chế tín chỉ) năm 2020 

Rà soát chỉnh sửa ngành Cử nhân Sư phạm Hóa học (theo học 

chế tín chỉ)  

2020 

 

2022  

Tr. ĐHSPHN 

 

Tr. ĐHSPHN 
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TIÊU CHUẨN 11: KẾT QUẢ ĐẦU RA 

Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.01.01 Quy định chức năng, nhiệm vụ của P. Đào tạo 

Thông báo quy định số người làm việc tại văn phòng 

các khoa 

1446/QĐ-ĐHSPHN (điều 10) 19/04/2016  

20/TB-ĐHSPHN TCCB 10/01/2019 

Tr. ĐHSPHN 

H11.11.01.02 Quyết định giao nhiệm vụ cho Cán bộ Văn phòng 

Khoa 

Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ của cán bộ văn 

phòng Khoa 

1446/QĐ-ĐHSPHN (điều 24) 

19/04/2016 

 

Tr. ĐHSPHN 

H11.11.01.03 Giao diện phần mềm Unisoft 2009, 2023 Công ty phần mềm 

H11.11.01.04 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường 8635/QĐ- ĐHSPHN-ĐT 24/9/2015  

9779/QĐ-ĐHSPHN 07/12/2017 

3980/QĐ-ĐHSPHN 21/9/2021 

 

Tr. ĐHSPHN 

H11.11.01.05 Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn học 

tập/ Quyết định về việc phân công cán bộ, giảng viên 

làm công tác cố vấn học tập/ Danh sách cố vấn học tập 

của Khoa 

12020/QĐ-ĐHSPHN  

16/12/2019 

2018 - 2022 

P. Đào tạo,  

K. Hoá học Tr. 

ĐHSPHN 

H11.11.01.06 Sổ nghiệp vụ, sổ cố vấn học tập các lớp chỉ ra nguyên 

nhân thôi học và nhật ký tư vấn cho người học 

2019 - 2023 

 

K. Hoá học 

H11.11.01.07 Quyết định cảnh báo học tập và thôi học của người 

học 

2019-2023 P. Đào tạo 

H11.11.01.08 Danh sách sinh viên hệ cử nhân Sư phạm Hoá học 

trúng tuyển nhập học các năm 

2019-2023 

 

K. Hoá học 

H11.11.01.09 Biên bản xét tốt nghiệp các năm 2019-2023 K. Hoá học 

H11.11.01.10 Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp (Kèm 

danh sách sinh viên tốt nghiệp) 

 P. Đào tạo 

H11.11.01.11 Biên bản họp Khoa đưa ra giải pháp giảm tỉ lệ sinh 2020-2023 K. Hoá học 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

viên thôi học, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối sánh đế cải tiến chất lượng 

H11.11.01.01 Quyết định công nhận và cấp bằng tốt nghiệp (Kèm 

danh sách sinh viên tốt nghiệp) 

2023 - 2024 P. Đào tạo 

H11.11.01.02 Biên bản xét tốt nghiệp các năm 2019 - 2023 K. Hoá học 

H11.11.02.03 Giao diện phần mềm Unisoft và PSC 2019, 2023 Công ty phần mềm 

H11.11.02.04 Thống kê thời gian tốt nghiệp các năm 2019 - 2023 P. Đào tạo 

H11.11.02.05 Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ của trường 8635/QĐ-ĐHSPHN-ĐT 24/9/2015  

9779/QĐ-ĐHSPHN 07/12/2017,  

3980/QĐ-ĐHSPHN 21/9/2021 

Tr. ĐHSPHN 

H11.11.02.06 Sổ tay sinh viên 

http://hnue.edu.vn/tracuu/p/so-tay-sinh-vien-8952 

2019 - 2023 Tr. ĐHSPHN 

H11.11.02.07 Quyết định ban hành quy định về công tác cố vấn học 

tập/ Quyết định về việc phân công cán bộ, giảng viên 

làm công tác cố vấn học tập/ Danh sách cố vấn học tập 

của Khoa 

12020/QĐ-ĐHSPHN 16/12/2019 

 

2018 - 2022 

P. Đào tạo,  

K. Hoá học 

Tr. ĐHSPHN 

H11.11.02.08 Sổ nghiệp vụ, sổ cố vấn học tập các lớp chỉ ra nguyên 

nhân thôi học và nhật ký tư vấn cho người học 

2019 - 2023 

 

K. Hoá học 

H11.11.02.09 Quyết định Cảnh báo học tập cho sinh viên (Danh sách 

sinh viên kèm theo) 

2019 - 2023 P. Đào tạo 

H11.11.02.10 Thông báo về việc đăng ký tín chỉ học kỳ 3 trên phần 

mềm quản lý đào tạo 

Thông báo xếp thời khóa biểu học kỳ 3 năm 2022 - 2023 

2017 - 2023 

 

109/ĐHSPHN-ĐT 

P. Đào tạo 

H11.11.02.11 Biên bản họp Khoa đưa ra giải pháp giảm tỉ lệ sinh viên 

thôi học, tăng tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp 

2020 - 2023 K. Hoá học 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.03.01 Quyết định thành lập bộ phận chuyên trách theo dõi, 437- ĐHSPHN 21/3/2005 TT. ĐBCL 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

liên hệ với người tốt nghiệp (Quyết định thành lập TT. 

ĐBCL) 

Quyết định đổi tên TTĐBCL 

Quyết định ban hành quy trình xây dựng chính sách, 

quy định, công cụ quản lý của Trường ĐHSPHN 

 

Quyết định thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng 

giáo dục của Trường 

Quyết định về ban hành quy định đảm bảo chất lượng 

của Trường 

 

 

4573/QĐ-ĐHSPHN 09/07/2018 

5958/QĐ-ĐHSPHN 31/12/2021 

 

5790/QĐ-ĐHSPHN 23/12/2021 

 

5376/ QĐ-ĐHSPHN 30/11/2021 

H11.11.03.02 Công văn về việc điều tra việc làm của cựu sinh viên 

trường ĐHSPHN 

603/ĐHSPHN-ĐBCL 19/11/2018 

986/ĐHSPHN-ĐBCL 11/11/2019 

2396/ĐHSPHN-ĐBCL 10/11/2020 

528/ĐHSPHN-ĐBCL 16/11/2021 

 

TT. ĐBCL 

H11.11.03.03 Khảo sát việc làm sinh viên sau khi ra trường của khoa 2019 - 2023 K. Hoá học 

H11.11.03.04 Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên khi tốt nghiệp 

(Báo cáo kết quả khảo sát) 

2019 - 2022 TT. ĐBCL 

H11.11.03.05 Biên bản họp Khoa về tình hình việc làm của sinh viên 

sau tốt nghiệp 

2019 - 2023 K. Hoá học 

H11.11.03.06 Kế hoạch tổ chức hội việc làm hàng năm 156/TB-ĐHSPHN-CTCT–HSSV  

66/TB-ĐHSPHN- CTCT–HSSV 

26/2/2019,  

215/TB-ĐHSPHN 06/05/2021 

245/TB-ĐHSPHN 19/05/2021 

205/TB-ĐHSPHN 12/05/2022 

237/TB-ĐHSPHN 26/5/2022 

135/GM-ĐHSPHN 30/05/2022 

80/TB-ĐHSPHN 03/03/2023 

P. CTCT-HSSV 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

116/TB-ĐHSPHN 05/04/2023 

81/GM-ĐHSPHN 12/04/2023 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất 

lượng 

H11.11.04.01 MC01. Qui định chức năng nhiệm vụ BGH và các đơn 

vị 

MC02, MC03, MC04. Quy chế tổ chức và hoạt động 

trường 

 

MC05. Quyết định ban hành Quy định hoạt động 

KHCN 

MC06. QĐ hoạt động NCKH, ĐMST và khởi nghiệp 

của SV 

MC07. Kế hoạch chiến lược phát triển KHCN, đổi mới 

sáng tạo trường ĐHSPHN giai đoạn 2020-2025, tầm 

nhìn 2030 

3056/QĐ-ĐHSPHN 12/8/2020 

 

40/NQ/HĐT 12/10/2020 

01/NQ/HĐT 04/01/2021 

08/NQ/HĐT 20/02/2024 

432/ĐHSPHN-KHCN 2/2/2021 

 

5580/ QĐ-ĐHSPHN 30/11/2022 

 

6574/QĐ-ĐHSPHN 31/12/2020 

 

Tr. ĐHSPHN 

H11.11.04.02 Kế hoạch/Chương trình tổ chức Hội nghị NCKH cấp 

Trường; Hội nghị Tổng kết SV NCKH cấp trường 

177/TB-ĐHSPHN 19/04/2021 

462/TB-ĐHSPHN 11/10/2021 

2048/QĐ-ĐHSPHN 30/05/2022 

384/TB-ĐHSPHN 06/10/2023 

193/TB-ĐHSPHN 20/5/2024 

Tr. ĐHSPHN 

 

 

H11.11.04.03 MC01. Các hướng nghiên cứu của các bộ môn 

MC02- MC05. Báo cáo tổng kết Hội nghị SV NCKH 

khoa Hoá 

2021-2024 K. Hoá học 

H11.11.04.04 Quy định v/v cộng điểm cho SV NCKH khoa Hoá 2021 K. Hoá học 

H11.11.04.05 MC1, MC2. Quy chế chi tiêu nội bộ chỉ ra kinh phí chi 

cho hoạt động NCKH 

2817/QĐ-ĐHSPHN-KHTC 22/5/2017 

3568/QĐ-ĐHSPHN 13/9/2021 

5817/QĐ-ĐHSPHN 26/12/2023 

Tr. ĐHSPHN 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

H11.11.04.06 Danh sách SV tham gia trao đổi quốc tế trong các dự án  2024 K. Hoá học 

H11.11.04.07 MC1, MC2, MC3, MC4. Quyết định sinh viên NCKH 

được khen thưởng cấp trường 

 

 

MC5, MC6. Quyết định khen thưởng sinh viên có thành 

tích NCKH cấp Bộ GD-ĐT 

1885/QĐ-ĐHSPHN 04/6/2021 

6084/QĐ-ĐHSPHN 27/12/2022 

1933/QĐ-ĐHSPHN 31/5/2023 

2125/QĐ-ĐHSPHN 13/6/2024 

4273/QĐ-BGDĐT 14/12/2022 

3960/QĐ-BGDĐT 21/11/2022 

 

Tr. ĐHSPHN 

K. Hoá học 

K. Hoá học 

H11.11.04.08 Bảng đối sánh hoạt động NCKH của SV khoa Hoá học 2020-2024 K. Hoá học 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập/ giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng 

H11.11.05.01 MC1. Hướng dẫn quy trình quy trình, công cụ và 

phương pháp thu thập, lựa chọn, xử lý, sử dụng thông 

tin phản hồi của các bên liên quan. 

MC2. Hướng dẫn quy trình lấy ý kiến phản hồi các bên 

liên quan 

84b/HD, 24/2/2020 

 

 

578/HD-ĐHSPHN 10/12/2021 

TT. ĐBCL 

H11.11.05.02 MC1-MC11., Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng 

của người học về chất lượng giảng dạy học phần 

2019 - 2023 TT. ĐBCL 

H11.11.05.03 MC1. Phiếu khảo sát,  

MC2. Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của 

người học đối với đội ngũ cán bộ hành chính 

Báo cáo năm 2019 

MC3. Kết quả khảo sát lấy ý kiến của người học về các 

hoạt động hỗ trợ, phục vụ trong nhà trường 

596/ĐHSPHN-ĐBCL 

22/10/2018 

 

2022 

TT. ĐBCL 

H11.11.05.04 Báo cáo khảo sát hiệu quả, chất lượng đào tạo của sinh 

viên vừa tốt nghiệp 

Năm 2023 TT. ĐBCL 

H11.11.05.05 Phản hồi của người dân đối với dịch vụ giáo dục của 

Nhà trường 

Năm 2019, 2020 TT. ĐBCL 

H11.11.05.06 MC1, MC2. Báo cáo Kết quả khảo sát ý kiến các bên Năm 2019, 2022 TT. ĐBCL 
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Mã minh 

chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo 

sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

liên quan về CTĐT 

H11.11.05.07 Thông báo về việc Tổ chức giao lưu, đối thoại giữa 

Lãnh đạo Nhà trường và đại biểu sinh viên và học viên 

sau ĐH 

691/TB-ĐHSPHN-CYCT-HSSV 

26/12/2018 

1062/TB- ĐHSPHN 24 /12 / 2019 

02/TB- ĐHSPHN 4/1/2020 

 

Tr. ĐHSPHN 

 

---HẾT--- 


